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remote sensing and GIS in the field of natural resources and environment at 
Hanoi University of Science, VNU.

Contents:
1) To overview materials on CAD data, GIS, urban planning and management;
2) To collect CAD data and other data related to urban planning and management.
3) To study and experiment CAD data conversion using GIS approach for urban 

planning and management

e. Results
1. The research found that CAD and GIS are computer technologies with different 

orientations. The need for CAD to GIS conversion for urban planning and 
management in Vietnam is great and increasing. Cuưently, ArcGIS is the best 
GIS approach to CAD conversion for urban planning and management..

2. A research paper was accepted for publication in the proceedings of the National 
Geography Congress in Hanoi, 2010.

3. The research project provides valuable reference materials for further studies 
related to urban planning and management in Vietnam.

4. Contribution to improved research capacity of the Faculty of Geography, HUS, 
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5. Contribution to enhanced teaching and learning remote sensing and GIS courses 
at HUS, VNƯ.



MỤC LỤC

Trang
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 
Danh mục các hình

1- MỞ ĐẨU 1

1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Nội dung nghiên cứu 2

2. TỔNG QUAN VỂ CAD, GIS, QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 3

2.1 CADvàGIS 3
2.2 Quy hoạch và quản lý đô thị 5
2.3 Quy hoạch và GIS 10

3. CHUYỂN ĐỔI Dữ LIỆU CAD PHỤC vụ  QUY HOẠCH VÀ QUẢN 20
LÝ ĐÔ THỊ ở VIỆT NAM

3.1 Nhu cầu chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS ở Việt Nam 20
3.2 Khả năng chuyển đổi dữ liêu CAD của các phần mềm GIS sẵn có 21
3.3 Thử nghiệm chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS 28
3.3.1 Khu vực nghiên cứu 28
3.3.2 Dữ liệu sử dụng 31
3.3.3 Sử dụng phần mềm ArcGIS 36

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

PHỤ LỤC

PHIẾU ĐẢNG KÝ KẾT QUẢ



DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CAD Thiết kế hay vẽ cỏ trợ giúp bởi máy tính
CSDL Cơ sở dữ liệu
DGN Khuôn dạng file thiết kế của MicroStation
DSS Hệ thống trợ giúp quyết định

DWG Khuôn dạng file bản vẽ AutoCAD
DXF Khuôn dạng số trao đổi của Autocad
ESRI Viộn nghiên cứu hệ thống môi trường
ES Hệ chuyên gia
GIS Hộ thông tin địa lý
GPS Hộ thống định vị toàn cầu
PPGIS GIS có sự tham gia của céng công chúng



8

9

10

24

25

26

27

27

28

29

30

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Danh muc các hình

Tên hình

Quy hoạch vùng 

Quy hoạch chung 

Quy hoạch chi tiết 

Maplnfo Universal Translator 

ArcView CAD Reader

Chức năng xuất dữ liệu (Export data) trong ArcMap 

Chức năng xuất dữ liệu (Export) trong ArcCatalog 

Công cụ nhập dữ liệu từ CAD (Import from CAD) trong 

ArcToolbox

Vị trí Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An

Sông Bùng ở Diễn Châu, Nghệ An

Bãi biển Diễn Thành, TT. Diễn Châu

Quốc lộ 1 trên địa bàn TT. Diễn Châu

Dữ liệu CAD về quy hoạch thị trấn Diễn Châu

Hiện trạng khu vực quy hoạch

Sơ đồ cơ cấu sử dụng đất

Quy hoạch giao thông thị trấn Diễn Châu

Quy hoạch cấp điện thị trấn Diễn Châu

Quy hoạch thoát nước thị trấn Diễn Châu

Quy trình chuyển đổi dữ liệu CAD sang ArcGIS

Các bước chuyển đổi dữ liệu CAD sang shapefile bằng

ArcGIS

Xuất các lóp điểm, đường, vùng CAD sang shapefile



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

45

45

46

46

47

Xuất dữ liệu và shapefile đầu ra hay lớp đối tượng

Shapefile điểm

Bảng thuộc tính điểm

Shapefile đường

Bảng thuộc tính đường

Shapefile vùng

Bảng thuộc tính vùng

Trường Layer trong bảng thuộc tính của shapefile 

Chọn các bản ghi GTlongduong trong bảng thuộc tính 

của shapefile

Xuất các bản ghi GTlongduong sang shapefile mới 

Dữ liệu CAD quy hoạch thị trấn Diễn Châu, Nghệ An 

trong ArcMap

Shapefile GTJongduong và bảng thuộc tính 

Shapefile bãi đỗ xe 

Shapefile đường điện

Dữ liệu GIS về quy hoạch thị trấn Diễn Châu



1. MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề
Đô thị hóa là quá trình địa lý đã và đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều nước trên 

thế giới, tạo ra sức ép lớn đến tài nguyên và môi trường. Để giảm thiểu các tác 
động bất lợi và phát triển bền vững, quá trình đô thị hóa ở các quốc gia cần phải 
được kiểm soát tốt thông qua các quyết định quy hoạch và quản lý. Tuy nhiên, 
trong thực tế, công tác quy hoạch và quản lý đô thị hiện vẫn còn là những vấn đề 
nóng bỏng, phức tạp với nhiều bất cập, đặc biệt ờ ờ các nước đang phát triên trong 
đó có Việt Nam do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đe vượt qua những 
thách thức đối với quy hoạch và quản lý đô thị, một giải pháp khả thi là đẩy mạnh 
việc ứng dụng công nghệ máy tính trong việc tạo, lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ 
liệu không gian và phi không gian.

Hệ thônậ tin địa lý (GIS) là công nghệ máy tính có định hướng địa lý đã ra 
đời và phát triển từ giữa những năm 1960. GIS đồng thời là hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu (CSDL), hệ thống lập bản đồ tự động và hệ thống phân tích không gian. Vì lẽ 
đó, GIS đã được ứng dụng rộng rãi trong quy hoạch và quản lý đô thị ở nhiều nước 
trên thế giới (Huxhold, 1991; Pauleit and Duhme, 2000; Yaakup et al., 2002; 
Choudhury and Ghatak, 2003; Ghose et all. 2003; Muthusamy et all, 2003; 
Matejicek, 2005; Saito et all. 2005; ESRI, 2006). Tuy nhiên, ở Việt Nam việc sử 
dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị vẫn còn rất hạn chế. Đe nâng cao hiệu 
quả quy hoạch và quản lý đô thị vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam, cần đẩy 
mạnh ứng dụng GIS trong xây dựng, bảo trì, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu 
không gian và thuộc tính một cách hiệu quả. Điều đó đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt 
từ các nhà khoa học và quản lý.

Cùng với GIS, công nghệ CAD (Computer aided design, Computer aided 
drafting) là công nghệ máy tính có định hướng thiêt kế hay vẽ cũng đã ra đời và 
phát triển từ đầu những năm 1960. Ke từ đó đến nay, các chương trình CAD đã 
được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức khảo sát, thiết kế, kiến trúc và quy hoạch. 
Tuy nhiên, nhược điêm lớn cùa các chương trình CAD là không cho phép kết nối 
dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian. Dữ liệu CAD là các bản vẽ, thiết kế 
không thích hợp với phân tích không gian bằng GIS cần thiết cho quy hoạch và 
quản lý đô thị. Do vậy, đê sử dụng dữ liệu CAD một cách hiệu quả trong GIS, cần 
chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS.

CSDL là trái tim cùa GIS. Việc xây dựng, bổ sung và cập nhật CSDL GIS 
đòi hỏi sử dụng nhiêu công nghệ thu nhập dữ liệu khác nhau. Chuyển đổi dừ liệu 
là một trong các công nghệ đó, cho phép tận dụng các nguôn dữ liệu số sẵn có như 
dữ liệu CAD. Tuy nhiên, với sự phát triên nhanh cùa các đô thị, sự gia tăng các bản 
vẽ CAD, và nhu câu ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị, việc chuyển 
đổi dữ liệu CAD sang GIS sao cho hiệu quả vân là một thách thức không nhỏ đối

1



với nhiều tổ chức quy hoạch và quản lý xây dưng đô thị ữên thế giới cũng như ở 
Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này càn nghiên cứu thử nghiệm phương pháp thích 
hợp cho việc chuyển các bản vẽ CAD sang các lớp dữ ỉiệu GIS dễ hỏi đáp, phân 
tích và hiển thị dựa vào sự phát triển của các bộ phẩn mềm GIS.

Xuất phát từ thực tế trên, đề tài mang mã số QT 09-47 “Tiếp cận GIS 
chuyển đổi dữ liệu CAD phục vụ quy hoạch và quản lý đô thị” đã được hình 
thành, chấp thuận và hoàn thành tại Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chính của đề tài là:

♦ Nghiên cứu nhu cầu và khả năng chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS phục vụ 
quy hoạch và quản lý đô thị bằng các phần mềm GIS sẵn có ở Việt Nam;

♦ Góp phần đẩy mạnh công tác đào tạo và nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS 
trong quy hoạch và quản lý đô thị ở ĐHKHTN, ĐHQGHN.

1.3 Nội dung nẹhiên cứu
1) Tổng quan về CAD, GIS, quy hoạch và quản lý đô thị;
2) Điều tra, thu thập dữ liệu CAD liên quan đến quy hoạch và quản lý đô thị;
3) Nghiên cứu, thử nghiệm chuyên đôi dữ liệu CAD sang GIS phục vụ quy hoạch 

và quản lý đô thị.
Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài trong thời gian một năm 

2009-2010. Nhân dịp này, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ môn Bản 
đô, Viên thám và Hệ thông tin địa lý, Ban chủ nhiệm khoa Địa lý, Phòng Khoa học 
Công nghệ, ĐHKHTN và bạn bè, đông nghiệp đã giúp đỡ tác giả trong quá trình 
thực hiện đê tài.
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2. TỔNG QUAN VẺ CAD, GIS, QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

2.1 CAD và GIS

CAD là viết tắt của Computer Aided Design or Drafting (thiết kế hay vẽ có 
trợ giúp bởi máy tính). Công nghệ CAD đã ra đời và phát triển từ đầu những năm 
1960 ở Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ. GIS là viêt tăt của Geographic 
Information System (hệ thông tin địa lý). Công nghệ GIS đã ra đời và phát triên từ 
giữa những năm 1960 ờ Canada.

Giữa CAD và GIS có sự giống nhau về tổ chức dữ liệu. Dữ liệu GIS thường 
đươc giữ theo lớp chuyên đề (đường, hạ tầng, lô v.v.) như là các đối tượng điểm, 
đường và vùng. Dữ liệu CAD cũng được cât giữ như là các lớp chuyên đê như là 
các đối tượng điểm, đường, cung, vùng.

Sự khác biệt chính giữa CAD và GIS được thê hiện ờ chỗ CAD là công nghệ 
máy tính có định hướng vẽ, thiết kế trong khi GIS là công nghệ máy tính có định 
hướng địa lý. Phần mềm CAD nhìn chung không tạo tô pô. Thiếu tô pô, phân tích 
không gian là rất hạn chế. Cho đến gần đây nhiều hệ thống CAD đã không có khả 
năng thay đổi phép chiếu và khả năng kết nối dữ liệu thuộc tính với các thực thể 
đồ họa. GIS được thiết kế để kết nối trực tiếp mỗi thực thể đồ họa với một bản ghi 
trong bảng dữ liệu thuộc tính. Ngoài ra phải kể đến một số khác biệt nhỏ giữa CAD 
và GIS. CAD làm việc ở mức chính xác kỹ thuật, trong khi GIS sử dụng mức chính 
xác lập bản đồ. Một bản vẽ CAD được chứa trong một file, song một bản đồ GIS 
thường được chứa trong một hay nhiều thư mục con với nhiều file. Khi làm việc 
với GIS, nhiều file dữ liệu được tạo ra và cái được hiển thị ứên màn hình thường 
chi là một biểu diễn tạm thời của CSDL GIS, đôi khi được vẽ từ nhiều nguồn file.

Theo ESRI (2002), thoạt nhìn hai .công nghệ CAD và GIS có vẻ giống 
nhau—cả hai sử dụng máy tính để số hóa và lập bản đồ. Sự khác biệt chính nằm ở 
gốc rễ của mỗi công nghệ. CAD có gốc rễ ở vẽ —CAD có sự dễ dàng lớn đối với 
việc tạo ra và biểu diễn các đối tượng địa lý như là các bản vẽ trong máy tính. GIS 
của ESRI có gốc rễ ở quản lý dữ liệu—nó có sự dễ dàng lớn đối với các đối tượng 
địa lý và các thuộc tính liên quan của chúng trong CSDL máy tính. Sự khác biệt cơ 
bản này dẫn đến sự khác biệt sâu sắc về cách mỗi công nghệ lưu trữ dữ liệu bản đồ 
trong máy tính. Hiểu sự khác biệt này về mô hình dữ liệu cơ bản đi xa hướng tới 
hiểu cách mỗi công nghệ vượt trội ờ các tác vụ khác nhau. CAD dựa vào bản vẽ và 
quản lý dữ liệu như là các file bản vẽ hay một tập hợp các file bản vẽ. Tập hợp các 
file bản vẽ có thê là tập hợp các mảnh bản đô có hệ tọa độ chung. Các lớp CAD là 
tính chất thực thê, như màu hay kiêu đường, đôi khi được tôn lên với sử dụng nhãn 
lớp. Các chuẩn CAD không luôn tách các hệ thống đối tượng theo lớp; các đối 
tượng có thể phân biệt được chỉ bằng màu hay kiểu đường.

Các công cụ CAD có nhược điêm khi áp dụng vào các công việc mà chúng
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không phù hợp như dùng CAD để quản lý dữ liệu địa lý bao trùm một quy mô địa 
lý rộng, dùng CAD để lập bản đồ nâng cao, dùng CAD làm công cụ nhập dữ liệu 
cho một cộng đồng người dùng rộng hơn trong một doanh nghiệp, dùng CAD 
trong môi trường biên tập đa người dùng và dùng CAD đê xử lý, mô hình hóa và 
phân tích dữ liệu không gian tinh xảo. CAD là phù hợp đối vói các bản vẽ thiết kế. 
Nó không phải là một hệ thông tin. Mặc dù công nghệ CAD đã được mở rộng với 
một số hạn chế các đặc điểm giống GIS, nó vẫn có gốc rễ sâu ờ bản vẽ.

GIS có định hướng cơ sờ dữ liệu (CSDL) và vì vậy có xu hướng xử lý dữ 
liệu trong một CSDL thông suốt. Do GIS có khả năng quản lý dữ liệu trên phạm vi 
địa lý rộng, nó bao gồm nhiều công cụ cho phép chiếu bản đồ và xử lý khối lượng 
lớn dữ liệu. GIS sử dụng khái niệm phân lớp, phân tách các loại đối tượng khác 
nhau thành các lớp dễ quản lý hơn, thường một lớp đối với mỗi kiểu đối tượng. 
Các lớp có thể có các yêu cầu dữ liệu và hành vi khác nhau. Năng lực của GIS bao 
gồm hiển thị và in các bản vẽ, thể hiện quan hệ giữa các đối tượng, cung cấp hỏi 
đáp CSDL lấy thông tin để làm quyết định có thông tin, chấp nhận dữ liệu bổ sung 
dễ dàng và duy trì dữ liệu dự án một khi thi công hoàn thành, xử lý nhiều kiểu dữ 
liệu kể cả ảnh, video clip, và âm thanh.

GIS kết nối dữ liệu không gian và thuộc tính. GIS cho phép người dùng trả 
lời các câu hỏi không gian về vị trí, sự gần gũi, và phân bố địa lý. GIS biểu diễn 
nhiều thuộc tính của không gian địa lý như một tập hợp các lớp dữ liệu. Các lớp có 
thể được bật hay tắt, và các quan hệ mới giữa các lớp có thể được khám phá, cả 
qua quan sát đơn giản và qua áp dụng các kỷ thuật phân tích không gian nâng cao.

CSDL GIS có ưu điểm nổi trội như dễ cập nhật, có thể hỏi đáp theo thuộc 
tính hay vị trí. GIS cung cấp năng lực để hỏi đáp, phân tích, hiển thị thông tin và 
biểu diễn dễ hiểu hơn. GIS nắm giữ và sử dụng CSDL để giúp đưa ra các quyết 
định quy hoạch và quản lý không gian đô thị.

Trong khi các chương trình CAD không thể thực hiện phân tích kỳ vọng của 
GIS, các bản vẽ tạo ra bàng CAD thường cung cấp cơ sở cho dữ liệu GIS, đặc biệt 
trong các ứng dụng như lập bản đồ đường phố và bản đồ thửa. CAD cũng có thể 
được dùng hiệu quả để biên tập dữ liệu đồ họa, nhiều khi hiệu quả hom GIS trong 
đó khả năng xử lý các thực thể đồ họa là thứ yếu đối với phân tích.

Các bản vẽ CAD khá phổ biến trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, kỳ 
thuật và thiết kế sản phẩm. Từ các file bản vẽ CAD nhiều khi có thể thu được 
thông tin hữu ích trong môi trường GIS. Thông tin này bao gồm vị trí và thuôc 
tính. Việc sử dụng thông tin từ CAD có thê đòi hỏi chuyên đôi nó sang khuôn dạng 
có thể xử lý bằng phần mềm GIS.

Chuyển đổi dữ liệu hai chiều từ bản vẽ CAD sang môi trường GIS và ngược 
lại trong một môi trường làm việc tông hợp là một trong những thách thức đối với 
GIS. Thách thức này trở nên lớn hom đôi với các dự án GIS liên quan đến quản lý 
hệ thống hạ tầng. Các dự án này được thực hiện chủ yếu bời các cơ quan chính phù
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trong đó thông tin từ các nhà thiết kế cần được đặt trong một khung cảnh địa lý. 
Thiết kế các hạ tầng lớn (đô thị, đường bộ, đường sắt, cầu, đường hầm, v.v.) cần cả 
thông tin CAD và GIS: phần mềm CAD được ứng dụng cho kỹ thuật và xây dựng 
trong khi dữ liệu GIS là thiết yếu đôi với quy hoạch và quản lý.

GIS đồng thời là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ thống lập bản đồ tự động và hệ 
thống phân tích không gian. Vì lẽ đó, GIS đã được ứng dụng rộng rãi trong quy 
hoạch và quản lý đô thị ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc sử 
dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị vẫn còn rất hạn chế. Đe nâng cao hiệu 
quả quy hoạch và quản lý đô thị vì sự phát triển bền vững ờ Việt Nam, cần đẩy 
mạnh ứng dụng GIS trong xây dựng, bảo trì, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu 
không gian và thuộc tính một cách hiệu quả. Điêu đó đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt 
từ các nhà khoa học và quản lý.

2.2 Quy hoạch và quản lý đô thị

Theo Hội Quy hoạch Hoa Kỳ (Planning.org), “Quy hoạch, còn gọi là quy 
hoạch đô thị hay quy hoạch thành phố và vùng, là một lĩnh vực chuyên môn luôn 
biến đổi và có tính mục đích nhằm năng cao chất lượng sống và hạnh phúc của con 
người và các cộng đồng bàng việc tạo ra không gian sống thuận tiện, bình đẳng, tốt 
cho sức khỏe, hiệu quả và hấp dẫn cho các thế hệ hôm naỵ và mai sau.”

Ở Việt Nam, theo Luật Quy hoạch đô thị được Quoc hội Việt Nam khoá XII, 
kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực từ 1.1.2010, Đô 
thị được xác định là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu 
hoạt động trong lĩnh vực kinh tê phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành 
chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
- xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, 
ngoại thành của thành phô; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.

Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ 
thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi 
trường sổng thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ 
án quy hoạch đô thị. Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy 
hoạch đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo 
quy hoạch đô thị.

Quy hoạch xây dựng đô thị gồm:
1) Quy hoạch vùng:

Quy hoạch xây dựng vùng được lập cho các vùng có chức năng tổng hơp 
hoặc chuyên ngành gồm vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên 
huyện, vùng huyện, vùng công nghiệp, vùng đô thị lớn, vùng du lịch, nghỉ mát, 
vùng bảo vệ di sản cảnh quan thiên nhiên và các vùng khác do người có thẩm
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quyền quyết định. Quy hoạch xây dựng vùng được lập cho ẹiai đoạn ngắn hạn là 
05 năm, 10 năm; giai đoạn dài hạn là 20 năm và dài hơn. Đô án Quy hoạch vùng 
thường được làm trên tỷ lệ 1/25.000 - 1/25Ó.000 (Hình 1). Nội dung nhiệm vụ quy 
hoạch xây dựng vùng bao gồm :
a) Dự báo CỊuy mô dân số đô thị, nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh te - xã hội của vùng và chiến lược phân bố dân cư của quốc gia cho giai 
đoạn 05 năm, 10 năm và dài hom;
b) Tổ chức không gian các cơ sở công nghiệp chủ yếu, hệ thống công trình hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phạm vi vùng theo từng giai đoạn phù hợp với tiềm 
năng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng;
c) Tổ chức không gian hệ thống đô thị, điểm dân cư phù hợp với điều kiện địa lý, 
tự nhiên của từng khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc khai thác tài 
nguyên thiên nhiên hợp lý của toàn vùng, dự báo tác động môi trường.

2) Quy hoạch chung đô thị
Quy hoạch chung xây dựng đô thị được lập cho các đô thị loại đặc biệt, loại 

1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5, các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, các 
đô thị mới liên tỉnh, đô thị mới có quy mô dân số tương đương với đô thị loại 5 trở 
lên, các khu công nghệ cao và khu kinh tế có chức năng đặc biệt. Quy hoạch chung 
xây dựng đô thị được lập cho giai đoạn ngắn hạn là 05 năm, 10 năm; giai đoạn dài 
hạn là 20 năm. Đồ án Quy hoạch chung đô thị thường được làm trên tỷ lệ 1/5.000 - 
1/25.000 (Hình 2). Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị bao gồm:
a) Xác định tính chất của đô thị, quy mô dân số đô thị, định hướng phát triển không 
gian đô thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị theo các 
giai đoạn 05 năm, 10 năm và dự báo hướng phát triển của đô thị đến 20 năm;
b) Đối với quy hoạch chung xây dựng cải tạo đô thị, ngoài các nội dung quy định 
tại điểm a khoản 1 Điêu này còn phải xác định những khu vực phải giải toả, những 
khu vực được giữ lại đê chỉnh trang, những khu vực phải được bảo vệ và những 
yêu cầu cụ thể khác theo đặc điểm của tùng đô thị.

3) Quy hoạch chi tiết
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được lập cho các khu chức năng trong đô 

thị và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu bảo tồn, di sản 
văn hoá, khu du lịch, nghỉ mát hoặc các khu khác đã được xác định; cải tạo chỉnh 
trang các khu hiện trạng của đô thị. Đô án Quy hoạch chi tiết đô thị thường được 
làm trên tỷ lệ 1/2.000 - 1/500 (Hình 3). Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô 
thị bao gôm:
a) Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu vực để thiết kế quy hoạch chi tiết;
b) Xác định danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng bao gồm: các công trình 
xây dựng mới, các công trình cần chỉnh trang, cải tạo, bảo tồn, tôn tạo trong khu
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vực quy hoạch;
c) Xác định các chỉ tiêu kinh tế -k ỹ  thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và 
hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu về không gian, kiến trúc, thiết kế đô thị và những yêu 
cầu khác đối với từng khu vực thiết kế.

Quy hoạch môi trường đô thị (QHMTĐT) là quy hoạch xây dựng đô thị có sự 
lồng ghép các vấn đề môi trường (Bộ Xây Dựng và DANIDA, 2007). Bốn chù đề 
cua QHMTĐT là:

1) Lồng ghép vấn đề môi trường
2) Truyền thông công cộng và sự tham gia của cộng đông
3) Phối hợp liên ngành, liên cấp
4) Sự tham gia và đàu tư của khu vực tư nhân

Bốn cách tiếp cận đến lồng ghép vấn đề môi trường vào quy hoạch xây dựng đô thị 
là:

1) Phối hợp giữa các ban ngành
2) Sự tham gia của cộng đồng
3) Hợp tác công tư
4) Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược 

(ĐMC)

Tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị bao gồm công bố công khai quy hoạch đô 
thị, cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị, cấp chứng chỉ quy hoạch, cắm mốc 
giới theo quy hoạch đô thị. Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch bao gồm quản 
lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý và sử dụng đất đô thị theo quy 
hoạch, quản lý xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng và không gian ngầm đô 
thị theo quy hoạch.
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VIỆN KIỂN TRÚC, QUY HOẠCH ĐÔ THị VÀ NÔNG THÔN * BỘ XẢY DựNG
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QUY HOẠCH XÂYpựNG VỪNG THỦ ĩ)ồ  ĐẾN NẨM 2020 
VÀ TẦM NHỈN ĐỂN nam 2050

Vùng Thù dô H i N fl trã i rộng 
trén  d iện  tich  khoáng  13.436 
k m ỉ,  bán  kinh in h  httâng tử  100 
>150 km, bao  g ím  Thủ đ£ và 7 
tình : Hả Tày, Vinh Phúc , Hưng 
Yén, Bác Ninh, Hàl Dương, Hà 
N am  và H4a Binh.

Vùng Thù dõ  t ỉ  p h á t triển  th ao  
hưdng vùnụ dô lh | da eự e  tậ p  
tru n g , lẩy Thủ d í  Hà Nậl làm  
dữ  th j h f t  nhân  vả ddọc p h in  
th ản h  2 vùng ch inh  là vùng dâ 
th | h ạ t nhAn v i  phụ cẠn; vúng 
p h ấ t trlẩn  dốl trọng . Quy h o ạch  
nảy  dữ đ ù ợ e  th ủ  iư ỉn g  chinh 
phù  ph* duyỹ l th * o  quy«t d |nh  
* ấ  490/QD-Ttf| ngày  5/5/200B

Hình l . Quy hoạch vùng
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QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐỔ HÀ MỘI DỀN NAM 2050 VÁ TẤM NHIN DỀN 2050 
THt HA NÔI CAPITAL CONSTRUCTION MASTER PLAN TO 26)0 AND VISION TO 205©
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Hỉnh 2. Quy hoạch chung



VIỆN KIẾN TRÚC, GUY HOẠCH ĐỎ THỊ VẢ NÓNG THỔN - Bộ XÁY DựNG

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐỔ THỊ MỚI ĐÉ THÁM. TỈNH CAO BÀNG

Khu dò th | mcíl Dá Th*m th | x i Cao 
U n g  cò dlén tich  ISOh*. Quy hoa- 
ch ehl tiế t khu dò th | m il M  Thàm 
-  Ih | x t  Cao B ing d i  dưdc UBND linh 
Cao Bàng phè duyệt. Th»o quy ho«- 
ch, D i Thảm a t  d ữ fc  x iy  dựng thénh 

'  m ị t  k h u  d «  th ị  m á i  VÒI t i n h  c h í t  là  
khu M nh chinh, chinh tr | m«il 

thay  th ỉ  cAc co *à  cũ. Dày ■< li  mốt 
trung tảm  mồi v in  minh h lfn  phú 
h o p  VÒI a ự  p l i i l  t r i ể n  b i n  v ữ n g  t r o n g  
tữõing lal.

to  » 4  V I M  T K M S  o ư r  MOẠCM

r

Hình 3. Quy hoạch chi tiêt

2.3 Quy hoạch và GIS
Quy hoạch bao hàm việc xác định các quyết định và hành động thích hợp 

trong tương lai qua một loạt các lựa chọn. Việc lựa chọn đòi hỏi, bên cạnh kiến 
thức sâu rộng về quy hoạch, các dữ liệu đầy đủ về quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Thông tin có thể là mô tả, dự báo hay chỉ dẫn về bản chất. Việc quản lý thích hợp 
và hiệu quả thông tin cải thiện nhiêu chât lượng quy hoạch. Việc tạo ra loại thông
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tin chuẩn xác là rất khó với các phương pháp truyền thống. GIS cung cấp nhiều 
chức năng cơ bản cho quản lý phù hợp và hiệu quả địa thông tin. về cơ bản, GIS 
hỗ trợ thu thập, bảo trì, phân tích và hiển thị thông tin không gian. Dữ liệu GIS cho 
phép xem xét nhiều quan điểm và cung cấp năng lực để hỏi đáp động và hiển thị 
thông tin, và biểu diễn dễ hiểu hom. Mặt khác, khả năng tiếp cận dữ liệu số có thể 
gây ra sự lạm dụng và sử dụng sai, nêu lên các vấn đề cơ bản về an ninh dữ liệu, 
trách nhiệm và độ tin cậy.

Các thống kê, báo cáo, bài báo, ảnh máy bay, ảnh tẩm gần, ảnh vệ tinh, bản 
đồ và bản vẽ tất cả trợ giúp trong việc hiểu khu vực quy hoạch và các vấn đề của 
nó. Các giải pháp thay thế có thể được xâv dựng bằng nhập dữ liệu đó vào trong 
các mô hình máy tính. Các mô hình đó có thể dự báo, ví dụ, biến động dân số và sử 
dụng đất hay mô phỏng lưu lượng giao thông. Nhiều khi các mô hình máy tính đó 
được thực hiện như phần mềm độc lập. GIS trợ giúp bằng việc cung cấp dữ liệu địa 
lý số và hiển thị các kết quả trung gian và cuối cùng. Việc đi đến giải pháp thích 
hợp nhất đòi hỏi trao đổi và cộng tác giữa nhiều bên hữu quan. Truyền thông được 
làm tốt nhất qua các hiển thị như hình ảnh và bản đồ hom là qua trần văn bản. GIS 
là một trợ giúp hiển thị hoàn hảo. Cho nên, GIS khiến cho việc tạo và diễn giải mô 
hình dễ dàng hom và cung cấp nhận thức mà nếu không không thể đạt được.

Theo Yeh (2008), trong quỵ hoạch đô thị, nhu cầu có sự cân bàng với thiên 
nhiên được thể hiện rõ trong cuốn sách kinh điển của Ian McHarg, Design with 
Nature (1969). Chính bằng thiết kế địa điểm tốt hơn mà chúng ta có thể đạt được 
sự hài hòa với thiên nhiên. Sự nhấn mạnh gần đây đến phát triển bền vững với lo 
ngại đối với phát triển kinh tế, xã hội và môi trường tới quy mô nhất định là một 
biểu hiện và một phiên bản mở rộng và nâng cao hơn của sự tìm kiếm sự hài hòa 
với môi trường, có tiếp cận trung dung về cân bằng phát triển kinh tế với nhu cầu 
của xã hội mà không phá hủy môi trường cho các thế hệ tương lai (World 
Commission on Environment and Development, 1987).

ở  phương Tây, mô hình quy hoạch đô thị đã chuyển động từ tiếp cận công 
nghệ của những năm 1960 và 1970 đên tiêp cận có sự tham gia hơn và vai trò lớn 
hơn của xã hội dân sự. Các quyết định quy hoạch không còn dựa chủ yếu vào các 
kết quả của mô hình quy hoạch đô thị tạo ra bời máy tính mà nhiều hơn vào các 
tham khảo và đàm phán với các bên hường lợi khác nhau trong quá trình quy 
hoạch. Vai trò thông trị của các mô hình quy hoạch đô thị đã suy giảm. Chúng đã 
trở thành một trong các công cụ hỗ trợ quá trình quy hoạch. Bất chấp tầm quan 
trọng và vai trò suy giảm của các mô hình quy hoạch và máy tính, GIS ngày càng 
được sử dụng trong quy hoạch đô thị (Yeh, 1999). Điêu này chủ yếu vì ngay trong 
mô hình quy hoạch có sự tham gia, thông tin và phân tích không gian là quan trọng 
đối với việc hậu thuân thảo luận và ra quyêt định có thông tin. Là một hệ thống 
máy tính đê lưu trừ, truỵ cập, hiên thị phân tích và mô hình hóa thông tin không 
gian, GIS có thể cung cấp thông tin văn bản và hiển thị không gian cũng như các
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kết quả phân tích không gian trọ giúp các thảo luận và xem xét kỹ lưỡng của công 
chúng trong quá trình quy hoạch và việc lập các bản quy hoạch hài hòa với sự phát 
triển, môi trường và xã hội.

Trong những ngày đầu của sự phát triên của GIS trong những năm 1960 và 
1970, có rất ít phòng ban quy hoạch cài đặt GIS do phân cứng đăt tiên và phân 
mềm và dữ liệu hạn chế. Sự giảm giá phần cứng, lưu trữ máy tính và các thiết bị, 
và sự cải thiện về hiệu năng của phần cứng và phần mềm (đặc biệt tốc độ của các 
bộ xử lý máy tính) và sự tiến bộ về cấu trúc dữ liệu và thuật toán liên quan cùa 
vector GIS, đã khiến cho GIS một thời đắt và tốn thời gian trở nên rẻ và khả thi 
hơn. Từ đầu những năm 1980, đã có sự tăng rõ rệt về cài đặt GIS ở các cấp và các 
phòng ban khác nhau của các chính quyền đô thị và vùng ở các nước phát triển ở 
Australia, châu Âu, và Bắc Mỹ. Với sự giảm tiếp về giá và sự gia tăng về hiệu 
năng của phần cứng và phần mềm, việc sử dụng GIS trong quy hoạch đô thị ở các 
nước đang phát triển đã gia tăng trong những năm 1990 (Yeh, 1991). GIS ngày nay 
dễ tiếp cận hom đối với các nhà quy hoạch và là một công cụ quan trọng và CSDL 
phục vụ quy hoạch ở cả các nước phát triên và đang phát triên (Yeh, 1999).

GIS là hệ thống thông tin dựa vào máy tính có khả năng tích hợp dữ liệu từ 
nhiều nguồn khác nhau để cung cấp thông tin cần thiết để ra quyết định hiệu quả 
trong quy hoạch đô thị. Các hệ thông tin khác phục vụ quy hoạch đô thị bao gồm 
hệ quản trị CSDL (DBMS), hệ thống trợ giúp quyết định (DSS) và hệ chuyên gia 
(ES). GIS đóng vai trò vừa là CSDL vừa là hộp công cụ phục vụ quy hoạch đô thị. 
Trong GIS có định hướng CSDL, dữ liệu khônệ gian và văn bản có thể được lưu 
trữ và kết nối sử dụng mô hình địa quan hệ. Điều này hỗ trợ truy cập, hỏi đáp dữ 
liệu và lập bản đồ hiệu quả. Nhà quy hoạch cũng có thể khai thác dữ liệu từ CSDL 
và nhập chúng vào các chương trình phân tích không gian và mô hình hóa khác. 
Khi kết hợp với dữ liệu từ các CSDL bảng khác hay các điều tra tiến hành đặc biệt 
chúng có thể được dùng để ra quyết định quy hoạch hiệu quả. Như là hộp công cụ, 
GIS cho phép nhà quỵ hoạch thực hiện phân tích không gian sử dụng các chức 
năng địa xử lý như chồng lớp bản đồ, tiếp nối, và vùng đệm. Trong tất cả các chức 
năng địa xử lý, chồng lớp bản đồ có lẽ là công cụ hữu ích nhất. Đó là vì nhà quy 
hoạch có truyền thống lâu đời sử dụng chồng lớp bản đồ trong phân tích thích hop 
đất đai là một hợp phân quan trọng trong quy hoạch đô thị. Việc tích hợp dữ liệu 
đa phương tiện và sử dụng web-GIS trong môi trường intemet/intranet đã làm tăng 
tính hữu ích của GIS trong quy hoạch đô thị. Việc đưa vào các hình ảnh, video, ảnh 
máy bay và âm thanh bên trong GIS có thể làm tăng hiểu biết của nhà quy hoạch 
và ra quyết định về vấn đề quy hoạch mà họ đang phân tích. Việc tích hợp GIS với 
hiện thực ảo có thê cho phép nhà quy hoạch xem xét không gian mà họ đang quy 
hoạch một cách thực tế hơn. Intemet/Intranet là rất hữu ích trong trao đổi các y 
tưởng thiết kế. Việc sử dụng GIS qua internet cũng có thể tạo thuận lợi cho viêc 
phổ biến thông tin quy hoạch và tăng cường sự tham gia của công dân trong qua
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trình quy hoạch (Yeh and Webster, 2004). Khác với quá khứ khi công dân phải đi 
đến tòa thị chính để xem xét các bản quy hoạch, họ bây giờ có thê xem chúng 
trong văn phòng hay nhà của mình qua internet bất cứ lúc nào. Internet như vậy có 
thể giúp trong việc xây dựng hệ thống quy hoạch có sự cộng tác dựa vào đa 
phương tiện.

Quản trị CSDL, hiên thị, phân tích không gian, và mô hình hóa không gian 
là các công dụng chính của GIS trong quy hoạch đô thị (Webster, 1993, 1994). GIS 
được dùng để lưu trữ các bản đồ và bản quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu kinh tế xã 
hội, dữ liệu môi trường, và các ứng dụng quy hoạch. Nhà quy hoạch có thể khai 
thác thông tin hữu ích từ CSDL qua hỏi đáp không gian. Lập bản đồ và nhìn ba 
chiều và hiện thực ảo là các công cụ hiển thị mạnh nhất trong GIS. Bản đồ có thể 
được dùng để tìm hiểu sự phân bố dữliẹu kinh tế xã hội và môi trường, và hiển thị 
kết quả phân tích không gian và mô hình hóa. Cảnh 3D và hiện thực ảo có thể cho 
cộng đồng một cái nhìn thực tế hơn về các vấn đề gặp phải và sự phát triển có thể 
phát sinh từ các bản quy hoạch. Phân tích và mô hình hóa không gian được dùng 
để phân tích thống kê không gian, chọn địa điểm, nhận biết khu vực quy hoạch, 
phân tích thích hợp đất đai, mô hình hóa sử dụng đất giao thông và đánh giá tác 
động. Nội suy, chồng lớp bản đồ, vùng đệm và tiếp nối là các chức năng GIS được 
dùng phổ biến nhất trong phân tích và mô hình hóa không gian. Việc sử dụng các 
chức năng trên thay đổi theo chức năng và giai đoạn khác nhau của quy hoạch đô 
thị.

Có nhiều ích lợi trong sử dụng GIS trong quy hoạch đô thị bao gồm (Royal 
Town Planning Institute, 1992):

• cài thiện việc lập bản đồ - truy cập tốt hơn các bản đồ, cải thiện tính thời sự 
của bản đồ, lập bản đồ chuyên đề hiệu quả hơn và giảm chi phí lưu trữ

• hiệu quả lớn hom trong truy cập thông tin
• truy cập nhanh hom và rộng hơn tới các kiểu thông tin địa lý quan trọng đối 

với quy hoạch và khả năng tìm hiêu một phạm vi rộng hom các lựa chọn 
“whatif”

• cải thiện phân tích
• truyền thông tốt hơn tới công chúng và nhân viên
• cải thiện chất lượng các dịch vụ, ví dụ truy cập nhanh hơn thông tin để xử lý 

đơn xin quy hoạch

Sử dụng GIS trong các chức năng và giai đoạn khác nhau của Quy hoạch đô thị
Quy hoạch đô thị bao gôm nhiêu chức năng, quy mô, ngành và giai đoạn. Nhìn 

chung, các chức năng của quy hoạch đô thị có thê được phân loại thành hành chính 
chung, kiểm soát phát triển, và lập quy hoạch. Hành chính chung và kiểm soát phát 
triển là các hoạt động quy hoạch khá quen thuộc, trong khi lập quy hoạch và quy
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hoạch chiến lược phi thông thường không được tiến hành thường xuyên. Quy mô 
của khu vực quy hoạch có thể thay đổi từ cả một thành phổ tới một khu vực nhỏ 
của thành phố, một quận hay một khối đường phố. Các ngành được can dự phổ 
biến nhất của quy hoạch đô thị là sử dụng đât, giao thông, nhà ở, phát triên đất đai 
và môi trường. Trong phạm vi các quy mô quy hoạch khác nhau có các giai đoạn 
khác nhau -  xác định mục tiêu quy hoạch, phân tích hiện trạng, mô hình hóa và dự 
phóng, xây dựng các phương án quy hoạch, chọn phương án quy hoạch, thực hiện 
quy hoạch, và đánh giá quy hoạch, giám sát và phản hôi. Với tâm quan trọng tăng 
lên của quy hoạch có sự tham gia, sự tham gia của công chúng xuất hiện ở nhiều 
giai đoạn của quy hoạch đô thị.

Các chức năng, quy mô, khu vực và giai đoạn khác nhau của quy hoạch đô thị 
có các sừ dụng GIS khác nhau. Việc sử dụng các hợp phần quản lý, hiển thị dữ 
liệu, phân tích không gian và mô hình hóa của GIS biến thiên theo các chức năng 
của quy hoạch đô thị. Quản lý dữ liệu, hiển thị và phân tích không gian được dùng 
nhiểu hơn trong công việc thông thường của quy hoạch đô thị. Mô hình hóa không 
gian được áp dụng thường xuyên hơn trong quy hoạch chiến lược. Quản trị chung 
chủ yếu sử dụng quản lý và hiển thị dữ liệu. Cuối cùng, kiểm soát phát triển chủ 
yếu dùng các chức năng hiền thị và phân tích không gian của GIS. Công tác quản 
trị chung thông thường hơn và kiểm soát phát triển của quy hoạch đô thị bao gồm 
quản lý hồ sơ sử dụng đất; lập bản đồ chuyên đề; xử lý đơn xin quy hoạch; xử lý 
đơn xin kiểm soát xây dựng; quản lý sử dụng đất; theo dõi sự sẵn có và phát triển 
đất đai; ghi chép không gian mặt bằng công nghiệp, thương mại và bán lẻ; quy 
hoạch cơ sở giải trí và nông thôn; đánh giá tác động môi trường; đăng ký đất đai bị 
ô nhiễm; quy hoạch chiến lược sử dụng đất giao thông; phân tích độ khu vực thu 
hút và độ tiếp cận các cửa hàng và cơ sở công cộng; phân tích khu vực xã hội. Hiển 
thị, phân tích và mô hình hóa không gian là các chức năng GIS được dùng phổ 
biến nhất trong lập quy hoạch. Webster (1993, 1994) bàn luận ưu điểm của việc sử 
dụng các chức năng quản lý, hiên thị dữ liệu và phân tích, mô hình hóa không gian 
của GIS như là đầu vào khoa học cho mô tả, dự báo và hướng dẫn quy hoach đô 
thị. Có sự khác biệt quan trọng về mức độ sử dụng GIS trong các khía cạnh mô tả, 
dự báo, và hướng dân của quá trình quy hoạch. Mô tả được dùng phổ biến hơn 
trong quản trị chung, trong khi dự báo và hướng dẫn được dùng phổ biến hơn trong 
lập quy hoạch. 3D GIS và hiện thực ảo ngày nay ngày càng được dùng trong sự 
tham gia của công chúng đê cho người tham gia một cảm giác thế giới thực hoen 
về các vấn đề và các bản quy hoạch được thảo luận mà không thể đạt được qua các 
bản đô và bản quy hoạch trìu tượng.

Các quy mô quy hoạch khác nhau đòi hỏi các dữ liệu và kỹ thuật khác nhau. Dữ 
liệu raster và GIS là hữu ích hom đối với quy hoạch chiến lược cả thành phổ, do 
khu vực rộng lớn được bao trùm và không đòi hỏi độ phân giải cao. Xử lý dữ liệu 
raster nhanh hom nhiều so với xử lý dữ liệu vector, đặc biệt trong chồng lớp bản đồ
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và phân tích vùng đệm. Mặt khác, dữ liệu vector nhìn chung được dùng cho quy 
hoạch khu vực hành động quận huyện và địa phương do nhu câu phân tích phân 
giải rất cao.

Có nhiều ứng dụng GIS trong các khu vực sử dụng đất, giao thông, nhà ở, 
phát triển đất đai và môi trường. Các ví dụ chính bao gồm chọn địa điểm và phân 
tích thích hợp đất đai. Tương phản, phân tích mạng và chọn tuyến được dùng phổ 
biến nhất ừong quy hoạch giao thông, và quy hoạch và quản lý môi trường sử dụng 
vùng đệm và xử lý chông lớp. Có một xu thê gia tăng ữong tích hợp mô hình hóa 
trong các khu vực khác nhau của quỵ hoạch đô thị.

Vai trò của GIS cũng thay đổi theo các giai đoạn khác nhau của quá trình 
quy hoạch đô thị. Ví dụ, GIS hữu ích trong mô hình hỏa và xây dựng các phương 
án quy hoạch, hom trong xác định các mục tiêu, kiêm kê tài nguyên, phân tích các 
tình huống sẵn có, mô hình hóa và dự phórig, xây dựng các phương án quy hoạch, 
chọn các phương án quy hoạch, thực hiện quy hoạch, và đánh giá quy hoạch, giám 
sát, và phản hồi. GIS chỉ có thê thỏa mãn một sô dữ liệu và kỹ thuật cân thiêt trong 
các giai đoạn khác nhau của quá trình quy hoạch. Nó cũng phải làm việc với các 
CSDL, kỹ thuật và mô hình khác ở các giai đoạn khác nhau của quá trình quy 
hoạch.

Thu thập dữ liệu
GIS, khi tích hợp với viễn thám, có thể tiết kiệm thời gian trong thu thập 

thông tin sử dụng đất và môi trường. Ảnh viễn thám đang trở thành một nguồn 
quan trọng thông tin không gian cho các khu đô thị. Chúng có thể giúp phát hiện sử 
dụng đất và biến động sử dụng đất cho cả khu đô thị. Đặc biệt, cặp ảnh sổ máy bay 
lập thể có thể được dùng để dẫn xuất mô hình CAD ba chiều các tòa nhà để hiển 
thị động một thành phổ, hay để nhập trực tiếp vào CSDL GIS.

Phân tích dữ liệu
GIS có thể giúp lưu trữ, xử lý, và phân tích tự nhiên, kinh té, xã hội của 

thành phố. Nhà quy hoạch có thể sau đó sử dụng các chức năng hỏi đáp không gian 
và lập bản đồ cùa GIS để phân tích hiện trạng của thành phố. Qua phân tích chồng 
lớp bản đồ, GIS có thể giúp nhận biết các khu vực có xung đột về phát triển đất đai 
với môi trường bằng chồng lớp phát triển đất đai hiện hữu trên các bản đồ độ thích 
hợp đất đai. Các khu vực nhậy cảm về môi trường có thể được nhận biết sử dụng 
thông tin viễn thám và môi trường khác.

Mô hình hóa và dự phóng
Một chức năng chính của quy hoạch là dự báo tương lai dân số và tăng 

trường kinh tế. GIS có thể được dùng để dự phóng. Mô hình hóa không gian các 
phân bố không gian cùa chúng trong không gian cần được tiến hành, phân tích và 
đánh giá để ước tính tác động của các xu thế hiện hữu dân số và tăng trưởng kinh 
tế. GIS còn có thê được dùng để dự báo tác động tương lai của phát triển đến môi
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trườnẹ nếu xu thế hiện thòi tiếp tục. Điều này có thể được thực hiện bằng dự phóng 
nhu cầu tương lai về tài nguyên đất đai từ dân số và các hoạt động kinh tế, mô hình 
hóa phân bổ không gian của nhu cầu như vậy, và sau đó dùng phân tích chông lớp 
bản đồ GIS để nhận biết các khu vực xung đột. Với dữ liệu kinh tế xã hội bvà môi 
tròng lưu trữ trong GIS, các mô hình quy hoạch môi trường đã được xây dựng đẻ 
nhận biết các khu vực có lo ngại môi trường và xung đột phát triển. GIS cũng có 
thể mô hình hóa các hoạt cảnh phát triển khác nhau. Nó có thể thể hiện các kết quả 
mô hình hóa ở dạng đồ họa, làm cho chúng dễ trao đổi với người ra quyết định. 
Nhà quy hoạch có thể dùng thông tin như vậy để xây dựng các phương án quy 
hoạch khác nhau và giúp hướng dẫn phát triển tương lai sao cho chúng tránh được 
xung đột.

Xây dựng các phương án quy hoạch
Bản đồ thích hợp đất đai là rất hữu ích trong xây dựng các phương án quy 

hoạch. Chúng cỏ thể được dùng để nhận biết các không gian cho phát triển tương 
lai. Sự kết hợp các mô hình tối ưu hóa không gian với GIS có thể giúp xây dựng 
các phương án quy hoạch tìm cách cực đại hóa hay cực tiểu hóa một số chức năng 
khách quan. Việc mô phỏng các hoạt cảnh phát triển với GIS có thể giúp ích trong 
xây dựng các phương án quy hoạch. Sự tích hợp các máy tự động ô lưới (cellular 
automata) với GIS có thể giúp tạo ra các hoạt cảnh quy hoạch khác nhau cho phát 
triển bèn vững bằng cách xem xét các hạn chế môi trường, mật độ phát triển, và 
hình dáng đô thị. Việc tích hợp các mô hình vị trí-phân bổ với GIS có thể giúp tìm 
ra vị trí tối ưu của các cơ sở công. Việc sử dụng phân tích quyết định đa mục tiêu 
trong GIS có thể giúp xem xét đa tiêu chuẩn trong việc dẫn xuất các phương án 
quy hoạch.

Chọn phương án quy hoạch
Việc chọn cuối cùng phương án quy hoạch là một qúa trình chính trị, song 

nhà quy hoạch có thể cung cấp đẩu vào kỹ thuật cho quá trình này bằng cung cấp 
thông tin và phân tích không gian và bản đô 3-D và hiện thực ảo đê giúp các cộng 
đông làm lựa chọn tập thê của mình. Sự tích hợp các mô hình không gian và phi 
không gian với GIS có thê giúp đánh giá các hoạt cảnh quy hoạch khác nhau. Việc 
sử dụng GIS với phân tích quyết định đa tiêu chuẩn có thể cung cấp đầu vào kỹ 
thuật trong lựa chọn phương án quy hoạch. Việc so sánh tăng trưởng mức cơ sở 
với tăng trưởng có quy hoạch có thể giúp các cộng đồng đánh giá ưu điểm của phát 
triển tạp trung so với phát triển phân tán.

Thực hiện quy hoạch
GIS có thể được dùng trong thực hiện quy hoạch bàng cách hỗ trợ đánh giá 

tác độnệ môi trường của các dự án đề xuất để đánh giá và giảm thiểu tác động của 
phát triển đến môi trường. Nó có thê được dùng hiệu quả để lập trình và giám sát 
phát triển đất đai. Việc tích hợp lập luận dựa vào trường hợp và GIS có thể giúp tự 
động hóa phòng quy hoạch và cho phép ra quyết định nhất quán hom trong kiểm
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soát phát triển.
Đánh giá quy hoạch, giám sát, và phàn hồi
Khi được sử dụng cùng với viễn thám, GIS có thể giúp giám sát môi trường. 

Ví dụ, nó có thể được dùng để giám sát biến động sử dụng đất. Bằng chồng lớp bản 
đồ phát triển đất đai tạo ra từ phân tích ảnh viễn thám trên bản quy hoạch sử dụng 
đất, nó có thể xem xét liệu phát triển đất đai có đang theo bản quy hoạch sử dụng 
đất không. Ngoài ra, GIS có thể được dùng để đánh giá tác động của phát triển đến 
môi trường để thấy liệu có cần điều chỉnh quy hoạch hay không.

Sự tham gia của công chúng
Sự tham gia công ngày càng quan trọng trong hệ thống quy hoạch. GIS có sự 

tham gia công (PPGIS) đã được phát triển để mở rộng sự tham dự công trong việc 
ỉàm chính sách. Khả năng tiếp cận gia tăng của dịch vụ internet đã cung cấp một 
phương tiện cho sử dụng PPGIS để tăng cường sự tham gia công trong thảo ỉuận 
quy hoạch, thu thập thông tin cộng đồng địa phương, và hỗ trợ ra quyết định. GIS 
có thể được dùng để giúp cộng đồng hiển thị và hiểu tốt hơn cộng đồng của mình. 
Việc sử dụng hiển thị 3D có thể giúp nhà quy hoạch , công chúng, và người ra 
quyết so sánh các thiết kế đô thị khác nhau hiệu quả hơn.

Các hạn chế trong sử dụng GIS trong Quy hoạch đô thị 
Việc sử dụng GIS trong quy hoạch đô thị không chỉ phụ thuộc vào sự tiến bộ về 
phẩn cứng và phần mềm GIS. Điều này có thể là nhân tố ít quan trọng nhất trong 
xác định liệu GIS có được dùng trong quy hoạch đô thị hay không. Vị thế và đặc 
điểm của tổ chức, dữ liệu, trình độ phát triển của quy hoạch , và cán bộ là các nhân 
tố quan trọng hơn, đặc biệt ở các nước đang phát triển (Yeh, 1991 and 1999).

Sự thiếu dữ liệu sẵn có là một trong các ừở ngại chính trong sử dụng GIS 
(Yeh, 1991). Điêu này là phức tạp thêm bởi việc định giá và độ sẵn có chung dữ 
liệu không gian đối với công chúng do an ninh quốc gia (Yeh, 1998). Như là môt 
kiểu hệ thông tin, GIS cần dữ liệu đồ họa và văn bản để hoạt động. Không có sư 
sống trong GIS nếu không có ứng dụng và có thể không có ứng dụng nào nếu 
không có dữ liệu nào. Tóm lại, dữ liệu là thiết yếu đối với GIS. Ở các nước phát 
triển, một lượng hợp lý dữ liệu cân đê thiêt lập GIS được thu thập và dễ sẵn có như 
vậy làm cho việc thiết lập GIS tương đối dễ, song, dữ liệu không thật dễ sẵn có ở 
các nước đang phát triển. Dữ liệu dễ sẵn có nhất là từ viễn thám, song chúng chủ 
yếu bị hạn chê ở thông tin lớp phủ đât từ đó một lượng rất hạn chế thông tin có thể 
khai thác. Do viễn thám là phương pháp chủ đạo thu thập dữ liệu cho GIS, không 
ngạc nhiên thây răng dữ ỉiệu chứa trong GIS ở các nước đang phát triển bị áp đảo 
bởi dừ liệu vê môi trường tự nhiên và lớp phủ đât. Dữ liệu kinh tế xã hội, là thiết 
yếu đối với quy hoạch đô thị và vùng, thườn là thiếu và thường hạn chế chủ yếu ở 
dữ liệu tông điêu tra. Dữ liệu kinh tê xã hội đòi hỏi điêu tra thực địa đẳt tiền và tốn 
thời gian. Có sự thiếu dữ liệu cập nhật và tin cậy cho quy hoạch vi một số phòng

Dữ liệu
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ban đã chậm chạp trong thu thập dữ liệu, vậ sự phối hợp giữa các phòng ban và cơ 
quan khác nhau trong sự lơuu thông và trao đổi thông tin là yếu. Sự thiếu nguồn tài 
chính và nhân lực được đào tạo để thu thập dữ liệu, và sự không sẵn có các thiết bị 
xử lý dữ liêu hiện đại và hiệu quả cũng được trích dẫn như các nhân tô cản trờ. Giá 
tương đối rẻ của máy tính ngày nay có thể giúp cải thiện một số hạn chế phần 
cứng. Tuy nhiên, trở ngại chính vân còn năm với sự thừa nhâj không đây đủ của 
chính phủ về nhu cầu thông tin thống kê cho quy hoạch và sự sẵn sàng và khả 
năng huy động các nguồn lực đê thu thập nó.

Ở nhiều nước đang phát ừiển, các bản đồ nền thiết yếu hơn dữ liệu văn bản 
thường là thiếu vắng hay lỗi thời. Thường có nhiều kiểu bản đồ nền, mỗi kiểu được 
biên tập bởi các cơ quan khác nhau với độ chính xác và tỷ lệ khác nhau. Điêu này 
khiến cho chúng khó tích hợp vào trong GIS. Hơn thê, nhìn chung có sự thiêu hệ 
thống mã hóa chuẩn hóa cản trở kết nối dữ liệu văn bản với dữ liệu đồ họa. Tất 
nhiên, khó bắt đầu GIS thiếu bản đồ cần thiết, hệ thống địa mã hóa và thông tin 
văn bản. Không chỉ sự sẵn có dữ liệu mà cả chất lượng dữ liệu là một vấn đề. Tính 
thời sự của dữ liệu là rất quan trọng trong quy hoạch vì dữ liệu sẽ có ít công dụng 
nếu chúng là lỗi thời. Đáng tiếc là có sự thiếu chung sự thu xếp thể chế để xác 
định, phối hợp, và giám sát tần suất cập nhật dữ liệu bời các phòng ban khác nhau. 
Một lượng tương đôi lớn dữ liệu được dùng đê quy hoạch ở các nước đang phát 
triển được thu thập bởi các cơ quan mà trên đó cơ quan quy hoạch có ít kiểm soát. 
Có sự thiếu vắng chung CỊuy trình để kiểm tra chất lượng dữ liệu đã thu thập.

Đã có ngộ nhận rằng phần cứng, phần mềm và nhân lực là các ràng buộc 
chính đến việc sử dụng GIS trong quy hoạch đô thị ở các nước đang phát triển. Tuy 
nhiên, độ sẵn có dữ liệu cập nhật là nút cổ chai quan trọng nhất trong việc cản trở 
sử dụng GIS hiệu quả ở các nước đang phát triển. Có một nhu cầu cấp bách thiết 
lập khung thể chế để bảo đảm rằng dữ liệu cần thiết được thu thập và cập nhật đều 
đặn.

Trình độ phát triển của quy hoạch
Trình độ phát triển trong quy hoạch ở các nước đang phát triển đã không tiến 

bộ nhiều so với GIS. Các kỹ năng của nhà quy hoạch và hệ thống quy hoạch có thể 
không săn sàng đê sử dụng dữ liệu và các chức năng do GIS cung cấp. Nhà quy 
hoạch có thê sử dụng GIS trong sự kêt hợp với các kỹ thuật quy hoạch mới sao cho 
chúng có thể chẩn đoán tốt hơn các vấn đề tiềm tàng và đánh giá độ mong muốn 
của các bản quy hoạch thay thê. Bất cháp điều đó, đa sổ các nhà quy hoạch ờ các 
nước đang phát triển còn chưa ý thức ve lợi ích và ứng dụng tiềm tàng của GIS. 
Hơn nữa, mặc dù nhiêu nô lực được bỏ ra vào thu thập dữ liệu, tương đối ít nồ lực 
được bỏ ra vào biên dữ liệu thành thông tin cho việc ra quyêt định quy hoạch.

Tạo đội ngũ cán bộ
Với sự tăng tnrờng nhanh của GIS, có sự thiếu hụt chung các nhà quy hoạch 

đô thị có kỹ năng vê GIS ngay ở các nước phát triển. Mặc dù tình hình này đã cải
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thiện nhiều trong hai thập kỷ qua với sự tích hợp táng lên giáo dục GIS ở các đại 
học, và đôi khi ở các trường trung học, ở các nước phát triển, sự thiếu hụt này vẫn 
khá phổ biến ở các nước đang phát triển cả về con số tuyệt đối và số hạng tương 
đối, xem xét sự gia tăng nhanh chóng lường trước được về độ thị hóa của chúng.

Tại các nước phát triên, đào tạo GlSr thường được dân dãt bởi giảng dạy và 
nghiên cứu trong các đại học. Ngược lại là trường hợp ở nhiều nước đang phát 
ừiển nơi mà rất nhiều khi, chính các cơ quan chính phủ mua và dùng GIS đẩu tiên 
qua tài trợ từ các cơ quan quốc tế. Nó có thể một số năm về sau trước khi thiết bị 
GIS được cài đặt và các khóa học được cung cấp ờ các đại học và các viện. Việc 
đào tạo nhân lực GIS thường được tiến hành bời các công ty phần mềm bằng cách 
cử cán bộ của mình quản lý các khóa học ngắn tại chỗ hay cử các thao tác viên và 
người sử dụng sẽ được đào tạo ở hội sở của mình.

Các khóa học và chương trình đào tạo GIS nếu có ở các nước đang phát triển 
thường được tiến hành ờ các khoa đo đạc, viễn thám và địa lý. Có sự thiếu vắng 
chung các khóa học GIS ở các trường quy hoạch. Đe sử dụng GIS hiệu quả hơn 
trong quy hoạch, nhà quy hoạch phải được đào tạo không phải thật nhiều trong 
thao tác của hệ thống mà là cách sử dụng dữ liệu và các chức năng của GIS trong 
các quá trình khác nhau của quy hoạch và đánh giá quy hoạch. Có thể có nhiều 
sách về các mặt kỹ thuật về GIS, song có sự thiếu vắng chung các sách giáo khoa 
để dạy các nhà quy hoạch cách sử dụng GIS ngoài việc lập bản đồ và hiển thị đom
giản- , ,

Nhìn chung, GIS khá phô biên trong các cơ quan quy hoạch ở các nước phát 
triển và đang phát triển. Nhiều phòng ban quy hoạch đã thu mua các hệ thống lập 
bản đồ trong quá khứ đã chuyển sang GIS thay cho phần mềm lập bản đồ (French 
and Wiggins 1990). Với sự gia tăng sự thân thiện với người sử dụng và các chức 
năng của phần mềm GIS, và sự giảm rõ rệt về giá và sự tăng hiệu năng của phần 
cứng GIS hardware, GIS ngày nay là một hệ thông trợ giúp quy hoạch không gian 
có giá thành hạ, vận hành và hiệu quả. Phát triên gân đây trong tích hợp GIS với 
các mô hình quy hoạch, hiên thị 3D, hiện thực ảo và internet sẽ làm cho GIS hữu 
ích hom đối với quy hoạch đô thị. Nó có thể được dùng trong các giai đoạn khác 
nhau của quá trình quy hoạch đô thị. Sự tiên bộ của PPGIS, hiển thị 3D và web- 
GIS đã khiến GIS trờ nên ngày càng hữu ích ừong quá trình tham gia công của quy 
hoạch đô thị. Ngày nay, những hạn chế chính ữong sử dụng GIS trong quy hoạch 
đô thị không còn là các vấn đề kỹ thuật, mà là sự sẵn có dữ liệu, thay đổi về tổ 
chức, và đào tạo. Nếu có thể dỡ bỏ được các hạn chế này, GIS sẽ là một hệ thống 
trợ giúp quy hoạch hiệu quả hon phục vụ quy hoạch các thành phố hài hòa.
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3. CHUYẺN ĐỎI DỮ LIỆU CAD PHỤC v ụ  QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ 
ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM

3.1 Nhu cầu chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS ở Việt Nam

Ke từ 1986 đến nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích trong phát ừiển 
kinh tế xã hội, công nghiệp hóa và đô thị hóa. Đô thị hóa là qúa trình địa lý đã và 
đang diễn ra trên khắp các vùng miền của Việt Nam. Không gian đô thị Việt Nam 
đã phát triển theo cả chiều rộng, chiểu cao và chiều sâu. Tuy nhiên, các đô thị ở 
Việt Nam vẫn còn nhỏ bé và có nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết như thiếu quy 
hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dịch vụ đô thị, nghèo đói và ô 
nhiễm môi trường. Để phát triển bền vững, công tác quy hoạch và quản lý xây 
dựng đô thị ở Việt Nam trong những năm tới cần phải được cải thiện với sự hỗ trợ 
của các công nghệ CAD và GIS, của các nhà khoa học, các cơ quan ban ngành ở 
trung ương, tỉnh, huyện, của khu vực tư nhân và của cả cộng đông.

Thực tế cho thấy nhu cầu quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, quy 
hoạch lại và quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch ờ Việt Nam là rất lớn do 
tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh. Riêng thủ đô Hà Nội đã trải qua nhiều 
lần quy hoạch. Đặc biệt, từ 1/8/2008 Hà Nội đã được mở rộng về địa giới trở thành 
một trong những thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Quy hoạch chung Hà Nội 
mở rộng đang được triển khai bởi các công ty tư vấn nước ngoài, đòi hỏi phải rà 
soát, điều chỉnh một loạt đồ án quy hoạch trước đây sao cho phù hợp với tình hình 
mới.

Khó khăn lớn trong quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị ở Việt Nam là 
thiếu kinh phí để lập quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, đặc 
biệt ở các thị trấn. Các khó khăn khác liên quan đến thiếu nhân sự, năng lực thu 
thập, quản lý và phân tích dữ liệu, hồ sơ quy hoạch bằng máy tính nói chung và hệ 
thông tin địa lý (GIS) nói riêng.

Trong quy hoạch đô thị, các chương trình CAD đã được sử dụng ở Việt Nam 
để tạo ra các bản vẽ điện tử về hiện trạng và quy hoạch, vấn đề đặt ra là các bản 
vẽ đó cần được lưu trữ, cập nhật, phân tích và hiển thị tốt hom dưới dạng các lớp dữ 
liệu GIS phục vụ quy hoạch và quản lý đô thị.

Ket quả điều tra thực trạng ứng dụng công nghệ máy tính trong quy hoạch 
và quản lý đô thị ở Việt Nam, cụ thê là ở các tỉnh mục tiêu đại diện cho các cảnh 
quan và quy mô đô thị như ở thủ đô, các tỉnh miền núi, đồng bằng và ven biển: Phú 
Thọ, Hà Nam và Nghệ An, cho thây rõ sự hiện diện của các bản vẽ CAD và nhu 
cầu khai thác, tạo giá trị gia tăng cho các bản vẽ đó phục vụ quy hoạch và quản lý 
đô thị ở cả trung ương và địa phương trên cơ sở chuyển đổi sang GIS thông qua 
đâu tư nghiên cứu và đào tạo, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực GIS.

CSDL là trung tâm của GIS. Việc xây dựng mới, bổ sung và cập nhật CSDL
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GIS sẵn có đòi hỏi sử dụng nhiều công nghệ thu nhập dữ liệu khác nhau. Chuyển 
đổi dữ liệu là một trong các công nghệ đó, cho phép tận dụng các nguôn dữ liệu sô 
sẵn có như dữ liệu CAD. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh của các đô thị, sự gia 
tăng các bản vẽ CAD, và nhu cầu ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị, 
việc chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS sao cho hiệu quả vẫn ià một thách thức 
không nhỏ đối với nhiều tổ chức quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị trên thể 
giới cũng như ở Việt Nam. Đê giải quyêt vân đê này cân nghiên cứu thử nghiệm 
các phương pháp thích hợp cho việc chuyển các bản vẽ CAD sang các lớp dữ liệu 
GIS dễ hỏi đáp, phân tích và hiển thị dựa vào sự phát triển cùa các bộ phân mềm 
GIS.

3.2 Khả năng chuyển đổi dữ liệu CÀD của các phần mềm GIS sẵn có

Có ba phương pháp chung sử dụng dữ liệu CAD với các chương trình GIS. 
Thứ nhất là dùng chương trình GIS có thể đọc dữ liệu CAD trực tiếp, như 
ArcView's CAD Reader extension. Phương.pháp thứ hai là dùng các quy trình dịch 
thường dựa trên các file Drawing Exchange Format (DXF). Phương pháp cuối 
cùng là dùng một chương trình làm việc bên trong CAD để tạo tô pô và kết nối các 
thuộc tính với các đối tượng không gian. Các ví dụ về điều này là chương trình lai 
ArcCAD của ESRI và AutoCAD MAP2 của AutoDesk.

Chương trình lai CAD/GIS thường chồng các chức năng GIS trên chương 
trình CAD, cho người dùng cái tốt nhất của cả hai thế giới. Ví dụ, chương trình 
ESRI's ArcCAD làm việc bên trong giao diện AutoCAD, cho nên tất cả các chức 
năng tạo đồ họa, biên tập và hiển thị của AutoCAD sẵn có trong khi cung cấp phần 
lớn các chức năng tô pô, hỏi đáp và phân tích của ARC/INFO ừong các thực đom 
và hộp thoại kiểu AutoCAD. Do AutoCAD dễ tùy biến/hợp khách hóa, cung cấp 
nhiều công cụ tùy biến, điều đó nghĩa là hầu hết các chức năng ArcCAD có thể tùy 
biến vì năng suất tốt hơn. Các lớp phủ GIS tạo ra trong ArcCAD có thể được xuất 
ở khuôn dạng "E00" để dùng trong ARC/INFO hay các chương trình khác có thể 
đọc các file E00; hay như là các Arc View "Shapefiles, hay chúng có thể đươc đoc 
trực tiếp bởi ArcVievv. Các đối tượng mới tạo ra như kết quả của các thao tác 
ArcCAD như Buffer, có thể hiển thị được như các thực thể AutoCAD và như vậy 
được dùng với các bản vẽ AutoCAD chính quy bởi người dùng không có ArcCAD. 
Nhìn chung, chương trình lai CAD/GIS như ArcCAD là cách hiệu quả nhất đưa dừ 
liệu CAD vào trong GIS, vì các chức năng CAD và GIS sẵn có trong cùng một 
chương trình. Điều này cho phép thao tác viên sửa các vẩn đề sinh ra từ các lỗi 
CAD dùng các công cụ CAD và kiểm tra tô pô và sửa chữa các vấn đề dữ liệu GIS 
trong cùng chương ừình. Hai phương pháp khác có thể đòi hỏi công việc "lùi và 
tiến" giừa các chương trình CAD và GIS đê tạo ra dữ liệu GIS ở dạng dùng được 
và ờ một sô trường hợp người dùng có thê không có khả năng có được đúng kết
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quả cần thiết- Song ừong hầu hết các trường hợp việc dịch chuyển từ CAD sang 
GIS sẽ là suôn sẻ, đặc biệt nếu bản vẽ CAD được tạo ra chính xác ờ hệ tọa độ thích 
hợp, được tổ chức tốt sử dụng các lớp, và nếu hiểu được quan hệ giữa các thực thể 
CAD và đối tượng GIS của các chương trình đó.

Trong GIS, phần tốn thời gian nhất là chuẩn bị dữ liệu. Dữ liệu có ở các 
khuôn dạng khác nhau. Quan ừọng là chuyẹn đổi các dữ liệu này sang thành khuôn 
dạng GIS trước khi có thể làm phân tích phức tạp với chúng. Việc chuyên dữ liệu 
để dùng trong GIS có thể là một quá trình tương đối đơn giản và nhanh hay có thể 
đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Nó có thê sánh với việc dịch từ tiêng này sang 
tiếng khác.

Chuyển đổi dữ liệu là quá trình chuyển dữ liệu từ khuôn dạng này sang 
khuôn dạng khác. Với nhiều khuôn dạng dữ liệu GIS sẵn có điều này có thể là một 
tác vụ khó đòi hỏi phần mềm chuyên biệt hóa. Chuyển đổi dữ liệu CAD sang môi 
trường GIS ỉà quá trình tạo dữ liệu GIS từ các bản vẽ.

Chuyển đổi dữ liệu có thể được xem xét theo hai hạng: chuyển đổi cấu trúc 
và chuyển đổi khuôn dạng. Chuyển đổi cấu trúc từ vector sang raster được gọi là 
raster hóa. Chuyển đổi từ cẩu trúc raster sang vector được gọi là vector hóa. 
Chuyển đổi cũng có thể được dùng để chỉ quá trình thay đổi các đối tượng của một 
cấu trúc đã cho từ một kiểu file sang kiểu khác. Quá trình này đôi khi được thực 
hiện bằng nhập một khuôn dạng file ngoài vào trong một khuôn dạng GIS. 
Chuyển các đối tượng từ khuôn dạng CAD sang GIS là một ví dụ phổ biến về kiểu 
chuyển đổi khuôn dạng file.

Quá trình chuyển đổi dữ liệu CAD để dùng như một lớp đối tượng trong 
GIS là một quá trình nhiều bước. Qúa trình bắt đầu với việc xem xét kỹ lưỡng dữ 
liệu CAD để có được hiểu biết về cách nó được cấu trúc liên quan đến các lớp và 
kỷ hiệu. Hệ tọa độ của dữ liệu CAD cẩn phải được biết, nếu nó cần phải biến đổi 
sang một hệ thống chung đối với các lớp đối tượng khác. Sau khi chạy một quá 
trình để đọc và nhập các yếu tố CAD (như các đổi tượng) và các tính chất của 
chúng (như các bảng) sang môi trường GIS, các bước bổ sung là cần thiết để tái kết 
hợp các tính chất với các đối tượng. Một khi việc này được làm, hình học và tính 
chất của bản vẽ cũ là sẵn dùng trong phần mềm GIS như các lớp đối tượng khuôn 
dạng gôc.

Khi lựa chọn phần mềm GIS để dùng, có ba tiêu chí chính cần xem xét là giá 
thành, chức năng và yêu cầu hệ thống, và khả năng trao đổi dữ liệu với các phần 
mềm khác. Hiện thời, có các nhà sản xuất phần mem GIS chính trên thế giới như 
ESRI thành lập năm 1969, nhà sản xuất ArcGIS, Clark Labs thành lập năm 1987 
nhà sản xuất Idrisi; Maplnfo thành lập năm 1986, nhà sản xuất Maplnfo. Công ty 
ESRI đã tăng trường và tích cực xác định công dụng của GIS trong nhiều ngành, 
thiết ké các chương trình mở rộng giải quyết các nhu cầu của các doanh nghiệp (ví 
dụ, nhà đo đạc, nhà quy hoạch thành phố, các công ty tiện ích, V . V . ) .  Các sản phẩm
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phần mềm của ESRI được sử dụng rộng rãi. ArcGIS là chuẩn công nghiệp đối với 
GIS và là bộ phần mềm tăng trường nhanh nhất và được sừ dụng rộng rãi nhất.

Với sự phát triển mạnh của công nghệ GIS và quá trình hội nhập quốc tế của 
Việt Nam, nhiều phần mềm raster và vector GIS đã được đưa vào Việt Nam như 
IDRISI, ILWIS, Maplnfo, ArcView, and ArcGIS. Tuy nhiên, không phải phần 
mềm GIS nào cũng cỏ khả năng đọc và chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS. Do dữ 
liệu CAD là dữ liệu vector, để chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS, cần xem xét các 
phần mem vector GIS.

Tiếp cận MAPINFO

Maplnfo là phần mềm vector GIS của hãng Maplnfo. Trong Maplnfo có 
trình phổ dịch (Universal Translator-UT) có thể dịch các file ở khuôn dạng 
Maplnfo sang nhiều khuôn dạng dữ liệu không gian khác nhau và dịch các file từ 
nhiêu khuôn dạng như Arclnfo Export (E00), ESRI Shapefile, AutoCAD 
.DWG/DXF, MicroStation .DNG sang các file Maplnfo .TAB và .MIFVMID (Hình 
). UT thường được chạy từ thực đơn công cụ của Maplnfo, nhưng cũng có thể 
được chạy thủ công trong cửa sổ MapBasic. Đe sử dụng ƯT từ bên trong Maplnfo, 
trước tiên phải nạp nó vào trong trình quản lý công cụ (Tool Manager). Thông 
thường, UT được nạp vào khi cài đặt Maplnfo, nhung có thể nạp nó thủ công từ 
thực đơn công cụ. Do các file CAD có thê có tọa độ, tỷ lệ và phép quay tùy tiện, 
cần phải chuẩn bị các file CAD trước khi sử dụng UT để chuyển đổi dữ liệu. UT sẽ 
không chỉnh sửa file CAD không đúng về địa lý.
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Tiếp cận ESRJ G1S

ESRI (Environmental Systems Research Institute) là hãng phần mềm GIS 
hàng đầu trên thế giới. Cho đến nay, ESRI đã phát triển nhiều bộ phần mềm GIS 
như PC Arc/Info, ArcView và ArcGIS. Phần mềm ESRI GIS có các đặc tính cho 
phép tích hợp dữ liệu CAD, bất chấp sự kMc biệt về mô hình dữ liệu. GIS có thể 
sử dụng dữ liệu CAD không có chuyên đổi. ArcGIS, chẳng hạn, có thể hiển thị dữ 
liệu CAD ở các file DGN, DWF, và DWG trực tiếp và ở còng hiển thị bản đồ như 
các lớp GIS layers. ArcGIS ký hiệu hóa dừ liệu CAD theo định nghĩa ở file CAD. 
GIS có thể kiểm soát cách dữ liệu được ký hiệu hóa và sử dụng dữ liệu CAD trong 
phân tích GIS khi dữ liệu CAD được thêm như là các đôi tượng điểm, đường và 
vùng đơn giản vào một lớp GIS. Nêu bạn tạo một file lớp từ lớp đôi tượng CAD, 
bạn có thể thay đổi ký hiệu dùng đê vẽ các đôi tượng của nó, kết nối các thuộc tính 
lưu trữ trong các bảng riêng rẽ với lớp, và chọn đối tượng nào cần hiển thị theo các 
giá trị thuộc tính của chúng. GIS cho phép chọn các lớp CAD trong CAD file và 
cho phép điều chỉnh các đối tượng gì cần hiển thị. Khi chuyển đổi dữ liệu từ các 
file CAD, GIS có thể áp đặt thêm chât lượng dữ liệu băng kiêm tra các thuộc tính 
CAD so với các quy tắc công việc đối với lớp GIS. Một khi đã chuyển đổi, các 
công cụ tự động hóa dữ liệu GIS có thê làm sạch tiêp dữ liệu, sửa lỗi hình học như 
các vùng không khép kín, các đường không kết nối.
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Tiếp cận Arc View GIS

ArcView GIS là phần mềm GIS để bàn của ESRI. Phần mềm này bao gồm 
một tập hợp các công cụ để thâu tóm, lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu không 
gian và thuộc tính. ArcView GIS được dùng rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam. 
Phần mềm này sẵn dùng cho tất cả các hệ điều hành và các bộ xử ỉý, có ngôn ngữ 
lập trình hướng đối tượng, và các phần mở rộng của nó có thể được tải và dỡ bỏ dễ 
dàng. Các ứng dụng mở rộng cung cấp thêm các chức năng GIS chuyên biệt cho 
ArcView như hỗ trợ các dữ liệu dạng CAD (CAD Reader), hỗ trợ các thao tác với 
bàn số hóa (Digitizer), hỗ trợ hiển thị các tệp ảnh dạng JPEG (JPEG Image). 
ArcView GIS hỗ trợ các khuôn dạng dữ liệu vector và raster. Khuôn dạng dữ liệu 
chuẩn của ArcView là Shapefile (.shp). Trong ArcView GIS không thể tự động 
đọc được CAD files. Đe làm việc này, cần phải nạp phần mở rộng đọc CAD file 
(CAD Reader) (Hình ). Trong ArcView, có thể xem, xử lý và hỏi đáp một CAD 
file đúng như một chuyên đề khác. Tuy nhiên, không thể trực tiếp biên tập hay thay 
đổi các CAD file trong ArcView. Để làm việc này, cần phải chuyển đổi các file 
CAD sang các shapefile. Trong ArcView có thể xuất các điểm, đường và vùng 
chứa trong file CAD, song không thể xuất chú giải (văn bản) như một shapeíĩle.

tu ED

j * 4 « ’|

J .

Hình 5. Arc View CAD Reader
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Tiếp cận ArcGIS

ArcGIS là thế hệ phần mềm GIS mới và hoàn chỉnh của ESRI, bao gồm 3 
ứng dụng là ArcMap, ArcCatalog và ArcToolbox. ưu  điểm của ArcGIS là hỗ trợ 
tất cả các khuôn dạng dữ liệu của ESRI như shapefile, coverage, grid, và 
geodatabase. Thêm vào đó ArcGIS còn hỗ trợ cả ba khuôn dạng file CAD phổ biến 
nhất (DXF, DWG and DGN), cũng như đa dạng các khuôn dạng ảnh phổ biến. Các 
phiên bản file CAD cỏ hỗ trợ bao gồm DWG/DXF: AutoCAD Release 12 đến 
AutoCAD 2007; DGN: MicroStation 5.x -  MicroStation V8.

Trong ArcGIS, dữ liệu CAD là dữ liệu đối tượng cỏ thể hiển thị, hỏi đáp, 
phân tích và chuyển đổi. ArcGIS có công cụ chuyển đổi cho cả hai hướng như từ 
CAD sang GIS và từ GIS sang CAD. Khác với ArcView, ArcGIS cho phép nhập 
trực tiếp các file AutoCAD vào trong ArcGIS. Tài liệu CAD, theo mặc định, tổ 
hợp tất cả các lớp, chú giải, v.v... vào trong một lớp nhóm trong ArcGIS. Có thể 
mở rộng lớp nhóm này đê hiên thị 5 lớp bên trong theo mặc định. ArcGIS cho phép 
tách các lớp AutoCAD và chuyển đổi mỗi lớp AutoCAD sang một shapefile. 
ArcGIS cung cấp nhiều cách để chuyển đổi file CAD sang GIS như sử dụng công 
cụ xuất dữ liệu trong ArcMap hay ArcCatalog cũng như công cụ nhập từ CAD 
trong ArcTooỉbox (Hình 6-8).
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Hình 8. Công cụ nhập dữ liệu từ CAD (Import from CAD) trong ArcToolbox
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3.3 Thử nghỉệm chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS
3.3.1 Khu vực nghiên cứu

Khu vực được chọn để thử nghiệm chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS phục 
vụ quy hoạch và quản lý đô thị là thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 
An (Hình 9).

Hình 9. Vị trí Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An

Huyện Diễn Châu có có 39 xẫ và 1 thị trấn, diện tích tự nhiên 310,29 km2, 
trong đó đồi núi 7.250 ha - chiếm 23,37%, đồng bằng: 16.000 ha - chiếm 51,57% 
và vùng cát biển: 7.778 ha - chiếm 25,16%. Cơ cấu sử dụng đất gồm: Đất nông 
nghiệp: 14.944 ha - chiếm 48,2%; đất lâm nghiệp: 3.758 ha - chiếm 12,1%; đất ở: 
1.212 ha - chiếm 3,9%; đất chuyên dùng: 3.876 ha - chiếm 12,5% và đất chưa sử 
dụng: 7.237 ha - chiếm 23,3%. Dân số hơn 28 vạn người, mật độ dân số 906 
người/km2.

Đất đai ở thị trấn Diễn Châu khá bằng phẳng. Đất có thành phần cơ giới 
trung tính đến đất thịt mặn, tỷ lệ đât sét cao nên thường chặt, dính, mùn 1,28 -  
2,28%. Độ pHtb = 6,6-6,9. Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.690 mm/năm (có 
năm đột biển lên tới 2.500-2.800 mm/năm) tập trung vào tháng 8-10. Lượng mưa 
hàng năm lớn nên nguôn nước rât dôi dào. Sông Bùng có chiều dài 53 Km (Hình
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10). Thượng nguồn là sông Vũng Bùn (Yên Thành) chảy qua Lạch Vạn.

Thị trấn Diễn Châu hiện có: 6.000 người. Dân cư ngoại thành Thị trấn gồm 
các xã Diễn Thành: 9.700 người; Diễn Ngọc: 2.600 người; Diễn Kỷ: 9.500 người; 
Diễn Phúc: 4.300 người; Diễn Bích: 9.245 người và Diên Hoa: 4.987 người.

Thị trấn Diễn Châu nằm ở giữa dải ven biên của tỉnh Nghệ An, phía Đông 
có Vịnh Diễn Châu và bờ biển Diễn Thành, ở giữa có quốc lộ 1A, quốc lộ 7 đi Lào 
(Hình 11-12). Phía Đông Nam có Cảng Cửa Lò và sân bay Vinh. Đặc biệt, trong 
tương lai phía Nam huyện Diễn Châu cùng với các xã phía Đônệ Bắc Nghi Lộc và 
Cửa Lò se xây dựng khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An. Tiếp đen, ừong tương lai 
không xa khi thành phố Vinh được nâng câp lên đô thị loại I, khu vực đô thị Diễn 
Châu được dự kiến trờ thành trung tâm mới của tỉnh Nghệ An.
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3.2 Dữ liệu sử dụng

Để thử nghiệm chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS phục vụ quy hoạch và quản 
lý đô thị, các bản vẽ CAD Quy hoạch chung (QHC) xây dựng mở rộng đô thị Diễn 
Châu tỷ lệ 1:2.000 đo Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng thực hiện và 
phê duyệt năm 2006 đã được sử dụng (Hình 13-18). Khu vực QHC bao gồm khu 
vực thị trấn Diễn Châu cũ, và mở rộng đến các xã Diễn Phú và Diễn Thành, có giới 
hạn sau:

• Bắc giáp: Xã Diễn Ngọc, xã Diễn Hoa
• Nam giáp: xã Diễn Thịnh, xã Diễn Tân
• Đông giáp: biển Đông
• Tây giáp: xã Diễn Cát.

Tổng cộng số dân hiện nay trong khu vực lập Quy hoạch chung là 19.293 người, 
trong đó: Thị trấn hiện nay với diện tích: 84 ha có khoảng 6.034 người; xã Diễn 
Thành: 9.643 người và xã Diễn Phúc: 3.616 người.
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Hình 14. Hiện trạng khu vực quy hoạch
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Hình 15. Sơ đồ cơ cấu sử dụng đất
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TH| trằn n ề n  CHẢU • HUYỆN DlỀN CHẢU - IỈNH NGHỆ AN

BẢN DỒ QUY HOẠCH GIAO THÔNG

XỶ HIỆU:

gg MâMilẲI 
n r  *amúnbUì
■  M ú N ft M Ò e i4 « 4 ie Ẳ H - t i

rm
■ I  M Ỉ M O ế a i l iẬ ic A r i ỉ

I M 0 M M V V C M Ậ IC Ẳ 1 I4
sa  MịrcẨi^
m  ềJU m
r~ l o im ú INÒMIÚ 
Ị I aểnàiiAYDpa

a

Hình 16. Quy hoạch giao thông thị trân Diễn Châu
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Hình 17. Quy hoạch câp điện thị trân Diễn Châu
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Hình 18. Quy hoạch thoát nước thị trân Diễn Châu 

3.3 Sử dụng phần mềm ArcGĩS

Trong phần thử nghiệm chuyển đổi dừ liệu CAD về quy hoạch đô thị ở thị 
ừấn Diễn Chau sang GIS, phần mềm ESRJ ArcGIS 9.2 đã được sử dụng. Phần 
mềm này được dùng bời nhiều cơ quan và địa phương trên thê giới và ở Việt Nam 
và có nhiều công cụ đê nhập và xuât dữ liệu giữa các khuôn dạng. Quy trình 
chuyển đổi chung dữ liệu CAD bằng ArcGIS được thê hiện ở Hình 19.
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Dữ liệu CAD 
' (dwg.dng.dxf)

Công cụ ArcGIS 
(ArcMap.ArcCatalog, ArcToolbox

„ Dữ liệu GIS 
(shapefile.geodatabase)

Hình 19. Quy trình chuyển đổi chung dữ liệu CAD sang ArcGIS

Trong Hình 19. đi từ trên xuống dưới, các tập dữ liệu CAD là các lớp đầu 
vào. ở  giữa, ta có công cụ ArcGIS thực hiện sự dịch chuyển. Và cuối cùng, đầu ra 
là dữ liệu GIS dưới dạng shapefile, geodatabase. ArcGIS cung cấp nhiều cách đề 
dịch dừ liệu CAD sang shapefile, geodatabase như sử dụng ArcMap's Export Data 
tool, ArcCatalog Export cũng như ArcToolbox’s Feature Class to Feature Class.

Các bước chuyển đổi dữ liệu CAD sang shapefile bằng ArcGIS được thể 
hiện ở Hình 20-28. Sau khi khởi động ArcMap, thêm bản vẽ CAD vào bàng nút 
Add Data. Để mở rộng các lớp CAD, nháỷ vào hộp có dấu cộng bên trái tên bản 
vẽ. Đó là các lớp dựa vào bốn kiều dữ liệu GIS: ghi chú, điểm, đường, vùng. Các 
shapefile có thể được tạo ra từ các tập dữ liệu điêm, đường và vùng băng cách 
nháy phải vào mỗi tập dữ liệu và chọn Data, Export Data. Tập ghi chú không thê 
xuất được như một shapefile. Ghi chú phải được xuât như một lớp đôi tượng của 
geodatabase.

Khi bản vẽ CAD được chuyển sang shapeíìle, các lớp CAD gốc trở thành 
một trường gọi là layer trong bảng thuộc tính của shapefile. Bằng cách chọn các 
đối tượng trong shapefile dựa trên các tên lớp CAD cùa chúng, và xuất chúng như
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là các shapefile mới, shapefile có thể được tạo ra đối với mồi lớp CAD gốc. Quy 
trình này có thê cho ra các shapefile riêng cho các đôi tượng nhóm lại mà sau đó có 
thể tích hợp hiệu quả hơn vào trong CSDL GIS (Hình 29- 31).

Hình 20. Các bước chuyển đổi dừ liệu CAD sang shapefile bằng ArcGIS
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Hình 21. Xuât các lớp điêm, đường, vùng CAD sang shapefile

19Export Data

9h tm »W1 ^  ynd*. M
o tỉB A 1 ■ v o « r 7) í/ w

Export: j All features

Use the same coordinate system as: 

this layers source data 

the data frame

r  ■

Output shapefile or feature dass:

|C:\om2'^proposalSacceptance\vnNOT^G9\QHCDCA3\Bq?orlkgPoirT jcŝ i

OK Cancel 1

Hình 22. Xuất dữ liệu và shapefile đầu ra hay lớp đối tượng
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Hình 23. Shapefile điểm
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: y.Tiĵ cv* 
‘<&.ỊU *ữ+%  
l& .T H ú Z -* ĩ

:>.TVuCvs
:-> tT iá jC u ỉ
^fTMJCyS
:^ iT io > js
XtiỊỊMlÕũs
O .tta /O ư s
:0 '.m ,c u 5

IfWH/Ju-S
: c*.tw j0us

:-y.Tii^cw$
~?>Tvc0js
^SFifflNL-SuS
S O f.lU ^ S
; c .n x A r t
;3» .fU * jS
w m t j u i
rsrỉTH.õuỉ
ỉ & Ạ V à / ĩ
:0**Tiw0ui

lCKTIcXS
;c M i c : u s
setiiUrẽữĩ
:o*;nfc*yis
,»|T*ÍJC*JS
;c» .n o > -5
: c*.tulous
::f-Ti*.cus

vCHtVUaji

1 L n lflT g
Wrfflw.fCc

c a r n ^ c g
OJTijuOj
C0f/r»4XX
c o h ìm x
c y t n * s \ i
C5»ÍT»MXi
c->n>AXX
cerímucu
CSHTH/SU
CJtrrttjOj
G3r<r»Ã*5tl
cc*r«M:u
Cf*m »xx
C^.TMXv
CỮ-TIUCV
CQOTijrfu
C-yTlnXX
C0«mnkX3u
CCOTtŨCV
CC*mjjOv
CCITMUCụ
CCffTầ«jClí
Í C O l^ l l
CjtftawCv
c o in « c v
CQHTMXU
CCíTViuCu
c c * r ic c u
cj*r*«jCu
C2ir*iu£v

CWT>A/Cv
CC«r*<UC(f
cữ iy ề jC K
e . a r i ỉ j & j
c v c t u ũ u
cttrvểucu

Hình 29. Trường Layer trong bảng thuộc tính của shapefile
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Hình 30. Chọn các bản ghi GTJongduong trong bảng thuộc tính của shapefile
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Hình 31. Xuất các bản ghi GTJongduong sang shapefile mới

Kết quả hiển thị và chuyển đổi các lớp dữ liệu CAD về quy hoạch thị trấn 
Diễn Châu, Nghệ An sang các shapefile điểm, đường và vùng ờ ArcGIS được 
minh họa ở Hình 32-36.
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Hình 32. Dữ liệu CAD quy hoạch thị trấn Diễn Châu, Nghệ An trong ArcMap
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Hình 33. Shapefile GTJongduong và bảng thuộc tính
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Hình 34. Shapefile bãi đỗ xe
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Hình 35. Shapefile đường điện
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Hình 36. Dữ liệu GIS về quy hoạch thị trấn Diễn Châu

Kết quả thủ nghiệm cho thấy với ArpGIS hoàn toàn có thể hiển thị trực tiếp 
và chuyển đổi được dữ liệu CAD ở dạng file .dwg sang các shapefile, geodatabase 
theo các cách khác nhau đê có thê tận dụng các chức nănệ quản lý, phân tích và 
xuất dừ liệu của GIS phục vụ đắc lực công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch và 
quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở thị trấn Diễn Châu, Nghệ An nói riêng và ở 
Việt Nam nói chung.
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4. KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

Từ các kết quả nghiên cứu như đã trình bày ở trên có thể rút ra các kết luận 
và kiến nghị sau:

Việt Nam ngày nay đã trở thành quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh ờ khu 
vực châu Á-Thái Bình Dương. Song, để phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh 
toàn câu hóa và biên đôi khí hậu, Việt Nam, một trong những nước dễ bị tổn 
thương nhất bởi biến động khí hậu, cần đạt được sự hài hòa giữa phát triển và bảo 
vệ môi trường băng lông ghép các xem xét kinh tế, xã hội và môi trường vào trong 
quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị. Điểu này đòi hỏi ứng dụng hiẹu quả các 
công nghệ máy tính như CAD và GIS. Hai công nghệ này có định hướng khác 
nhau. Công nghệ CAD có định hướng bản vẽ, trong khi công nghệ GIS có định 
hướng cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu CAD về hiện trạng và quy hoạch đô thị ờ Việt Nam đà và đang được 
tạo ra ờ nhiều tổ chức quy hoạch và quản lý ở cả trung ương và địa phương trong 
quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là nguồn dữ 
liệu không gian chính xác cao cân được lưu trữ, khai thác, tạo giá trị gia tăng trên 
cơ sở chuyển đổi sang GIS để quản lý, phân tích, mô hình hóa và hiển thị tốt hơn 
phục vụ quy hoạch và quản lý đô thị ở Việt Nam cho cả hiện tại và tương lai. Với 
sự gia tăng nhanh chóng các khu công nghiệp và đô thị, nhu câu tạo và chuyên đôi 
các bản vẽ CAD sang GIS phục vụ quy hoạch và quản lý đô thị ờ Việt Nam là rât 
lớn.

Dữ liệu CAD là dữ liệu vector đòi hỏi tiếp cận chuyển đổi bàng các bộ phần 
mềm vector GIS. Kết quả nghiên cứu cho thấy với sự phát triển không ngừng của 
công nghê GIS, việc chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS đã được cải thiện. Hiện tại, 
tiếp cận ArcGIS là tiếp cận tốt nhất cho phép hiền thị trực tiếp và chuyển đổi dữ 
liệu CAD theo nhiều cách khác nhau. Điêu này đã được chứng minh qua nghiên 
cứu thử nghiệm ờ thị trấn ven biển Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Kết quả chuyển đổi 
dữ liệu ở Diễn Châu cần được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phục vụ quy hoạch môi 
trường đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng phát triển bền vững.

Việc sử dụng GIS trong các tổ chức quy hoạch và quản lý đô thị ở Việt 
Nam hiện còn rất hạn chế do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, 
việc đẩy mạnh đầu tư để nâng cao nhận thức, đào tạo và ứng dụng hiệu quả công 
nghệ GIS nhằm cải thiện công tác quy hoạch và quản lý đô thị ờ tât cả các tinh 
thành trong cả nước là hết sức cần thiêt.
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TIÉP CẬN GIS CHUYỂN ĐỎI DỬ LIỆU CAD 
PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM

Nguyễn Đình Minh 
Trường ĐHKHTN. ĐHQGHN

1. Mở đầu

Trong những năm gần đây, cùng với tăng trường kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Việt Nam 
đã trở thành quôc gia có tôc độ đô thị hóa nhanh, dẫn đến những biến động lớn về tài 
nguyên và môi trường. Đê giảm thiểu các mặt tiêu cực, bảo đảm phát triển bền vững, quá 
trình đô thị hóa ở Việt Nam cân phải được kiểm soát thông qua các quyết định quy hoạch 
và quản lý. Tuy nhiên, công tác quy hoạch và quản lý đô thị ờ một nước đang phát triển 
như Việt Nam hiện vân còn là vân đê nóng bỏng, phức tạp với nhiều bất cập do các 
nguyên nhân khách quan và chủ quan. Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức trong 
quy hoạch và quản lý đô thị ở Việt nam, một trong các giải pháp khả thi là đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ máy tính trong việc tạo, lưu trữ, phân tích và hiển thị dừ liệu không gian 
và phi không gian.

Hệ thông tin địa lý (GIS) là công nghệ máy tính có định hirớng địa ]ý, được ứng dụng 
rộng rãi trong quy hoạch và quản lý đô thị ở nhiều nước trên thế giới (Huxhold, 1991; 
ESRI, 2002, 2006; Greene, 2006; Webster, 1993, 1994; Yeh, 1999, 2008). Tuy nhiên, ờ 
Việt Nam việc sử dụng GIS trong quy hoạch và quàn lý đô thị vẫn còn rất hạn chế. Do 
vậy, đẩy mạnh ứng dụng GIS nhàm nâng cao hiệu quả quy hoạch và quàn lý đô thị ở Việt 
Nam là hết sức cần thiết, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ các nhà khoa học và quàn lý.

Khác với GIS, công nghệ CAD (Computer aided design) [ậ công nghệ máy tính có định 
hướng thiết kế hay vẽ đã được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức khảo sát, thiết kế, kiến 
trúc và quy hoạch ở Việt Nam. Tuy nhiên, các chương trình CAD không cho phép kêt nôi 
dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian, không thích hợp với phân tích không gian cân 
thiết cho quy hoạch và quản lý đô thị. Do vậy, để sử dụng hiệu quả dữ liệu CAD trong 
GIS, cần nghiên cứu chuyển đôi dữ liệu CAD sang GIS.

Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cửu về nhu cầu và khả năng chuyển đổi dữ liệu 
CAD sang GIS bằng các bộ phần mềm GIS sẵn có ở Việt Nam phục vụ quy hoạch và 
quan ly đo thị trên cơ sở nghiên cứu trong phòng và thực địa. Báo cáo sẽ góp phẩn tích 
cực vao việc nang cao nhận thức và khả năng sử dụng^công nghệ CAD, GIS trong quy 
hoạch và quan lý đô thị ờ Việt Nam theo hướng phát triển bên vửng.

]



2. Tổng quan về CAD, GIS, quy hoạch và quản lý đô thị

2.2 CAD và GIS

CAD la viet tăt cua Computer Aided Design or Drafting (thiêt kế hay vẽ có trợ giúp bời 
máy tính). Công nghệ CAD đã ra đời và phát triển từ đầu những năm 1960 ở Viẹn Công 
nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ. GIS là viết tắt của Geographic Information System (hệ 
thông tin địa lý). Công nghệ GIS đã ra đời và phát triển từ giữa những năm 1960 ờ 
Canada.

Giữa CAD và GIS có sự giông nhau vê tô chức dừ liệu. Dữ liệu GIS thirờng được giữ 
theo lớp chuyên đê (đường, hạ tâng, lô v.v.) như là các đối tượng điểm, đường và vùng. 
Dữ liệu CAD cũng được cât giữ như là các lớp chuyên đề như là các đối tượng điểm, 
đường, cung, vùng

Sự khác biệt chính giữạ CAD và GIS được thể hiện ở chỗ CAD là công nghệ máy tính cỏ 
định hướng vẽ, thiết kế trong khi GIS là công nghệ máy tính có định hương địa lý. Phần 
mềm CAD nhìn chung không tạo tô pô. Thiếu tô pô, phân tích không gian là rất hạn chá. 
Cho đến gần đây nhiều hệ thống CAD đã không có khả năng thay đổi phép chiếu và khà 
năng kết nối dữ liệu thuộc tính với các thực thể đồ họa. GIS được thiết kế để kết nối trực 
tiếp mỗi thực thể đồ họa với một bản ghi trong bảng dữ liệu thuộc tính. Ngoài ra phải kể 
đến một số khác biệt nhỏ giữa CAD và GIS. CAD làm việc ở mức chính xác kỹ thuật, 
trong khi GIS sử dụng mức chính xác lập bản đồ. Một bản vẽ CAD được chứa trong một 
file, song một bản đồ GIS thường được chứa trong một hay nhiều thư mục con với nhiều 
file. Khi làm việc với GIS, nhiều file dữ liệu được tạo ra và cái được hiển thị trên màn 
hình thường chi là một biểu diễn tạm thời của CSDL GIS, đôi khi được vẽ từ nhiều 
nguồn file.

Theo ESRI (2002), thoạt nhìn hai công nghệ CAD và GIS có vẻ giống nhau—cả hai sử 
dụng máy tính để số hóa và lập bản đồ. Sự khác biệt chính nằm ở gổc rễ của mỗi công 
nghẹ. CAD có gốc rễ ở vẽ —CAD có sự dễ dàng lớn đối với việc tạo ra và biểu diễn các 
đoi tượng địa ly như là các bản vẽ trong máy tính. GIS của ESRI có gốc rễ ở quản lý dữ 
liệu—nỏ có sự dễ dàng lớn đối với các đối tượng địa lý và các thuộc tính liên quan cùa 
chúng trong CSDL máy tính. Sự khác biệt cơ bản này dẫn đến sự khác biệt sâu sắc về 
cách mỗi công nghệ lưu trữ dữ liệu bản đồ trong máy tính. Hiẽu sự khác biệt này vê mô 
hình dữ liệu cơ ban đi xa hướng tới hiểu cách mồi công nghệ vượt trội ở các tác vụ khác 
nhau. CAD dựa vào bản vẽ và quản lý dữ liệu như là các file bàn vẽ hay một tập hợp các 
file bản vẽ. Tập hợp các file bản vẽ có thể là tập hợp các mành bản đồ có hệ tọa độ 
chung Các lớp CAD là tính chất thực thể, như màu hay kiểu đường, đôi khi được tôn lên 
VƠI sư dụng nhãn lớp. Các chuẩn CAD không luôn tách các hệ thống đối tượng theo lớp; 
các đối tượng có thể phân biệt được chỉ băng màu hay kieu đương.
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Các công cụ CAD có nhược điêm khi áp dụng vào các công việc mà chúng không phù 
hợp nhự dung CAD đe quản lý dữ liệu địa lý bao trùm một quy mô địa lý rộng dùng 
CAD đê lập ban đô nâng cao, dùng CAD làm công cụ nhập dữ liệu cho một cộng đồng 
người dùng rộng hơn trong một doanh nghiệp, dùng CAD trong môi trường biên tập đa 
người dùng và dùng CAD để xử lý, mô hình hóa và phân tích dữ liệu khong gian tinh 
xảo. CAD là phù hợp đôi với các bản vẽ thiêt kê. Nó không phải là một hệ thông tin. Mặc 
dù công nghệ CAD đã được mờ rộng với một số hạn chế các đặc điểm giống GIS, nó van 
có gốc rễ sâu ở bản vẽ.

GIS có định hướng cơ sở dữ liệu (CSDL) và vì vậy có xu hướng xử lý dữ liệu trong một 
CSỈDL thông suôt. Do GIS có khậ năng qụản lý dữ liệu trên phạm vi địa lý rộng, nó bao 
gồm nhiều công cụ cho phép chiếu bản đồ và xử lý khối lượng lớn dữ liệu. GIS sử dụng 
khái niệm phân lớp, phân tách các loại đôi tượng khác nhau thành các lớp dễ quản lý hơn, 
thường một lớp đôi với mỗi kiêu đôi tượng. Các lớp có thể có các yêu cầu dữ liệu và 
hành vi khác nhau. Nãng lực của GIS bao gồm hiển thị và in các bản vẽ, thể hiện quan hệ 
giữa các đôi tượng, cung cấp hỏi đáp CSDL lấy thông tin để làm quyết định có thông tin, 
châp nhận dữ liệu bô sung dê dàng và duy trì dữ liệu dự án một khi thi công hoàn thành, 
xử lý nhiều kiểu dữ liệu kể cả ảnh, video clip, và âm thanh.

GIS kết nối dữ liệu không gian và thuộc tính. GIS cho phép người dùng trà lời các câu 
hỏi không gian về vị trí, sự gần gũi, và phân bố địa lý. GIS biểu diễn nhiều thuộc tính của 
không gian địa lý như một tập hợp các lớp dữ liệu. Các lớp có thể được bật hay tắt, và các 
quan hệ mới giữa các lớp có thể được khám phá, cả qua quan sát đơn giàn và qua áp dụng 
các kỹ thuật phân tích không gian nâng cao.

CSDL GIS cỏ ưu điểm nổi trội như dễ cập nhật, có thể hỏi đáp theo thuộc tính hay vị trí. 
GIS cung cấp năng lực để hỏi đáp, phân tích, hiển thị thông tin và biểu diễn dễ hiểu hơn. 
GIS nắm giữ và sử dụng CSDL để giúp đưa ra các quyêt định quy hoạch và quàn lý 
không gian đô thị.

Trong khi các chương trình CAD không thể thực hiện phân tích kỳ vọng cùa GIS, các bản 
vẽ tạo ra bằng CAD thường cung cấp cơ sờ cho dữ liệu GIS, đặc biệt trong các ứng dụng 
như lập bản đồ đường phố và bản đồ thửa. CAD cũng có thể được dùng hiệu quả đê biên 
tập dữ liệu đồ họa, nhiều khi hiệu quả hơn GIS trong đó khả năng xử lý các thực thể đô 
họa là thứ yếu đối với phân tích.

Các bản vẽ CAD khá phổ biến trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật và thiết 
ke sản phẩm. Từ các file bản vẽ CAD nhiều khi có thể thu được thông tin hữu ích trong 
môi trường GIS. Thông tin này bao gôm VỊ tn va thuọc tinh. Viẹc sư dụng thong tin tư 
CAD có thể đòi hỏi chuyên đôi nó sang khuôn dạng co the xư 1̂ bang phan mem GIS.

Chuyển đổi dữ liệu hai chiều từ bản vẽ CAD sang môi trường GIS và ngược lại trong một 
môi trncrng lam viẹc tổng hợp là một trong nhừng thách thức dôi với GIS. 1 hách thức này
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trở nên lớn hom đối với các dự án GIS liên quan đến quản lý hệ thống hạ tầng. Các dự án 
này được thực hiện chủ yều bời các cơ quan chỉnh phu trong đó thông tin từ các nhà thiet 
kê cân được đặt trong một khung cảnh địa lý. Thiết kế các hạ tầng lcỉi (đô thị, dưỉmg bộ, 
đường săt, câu, đường hầm, v.v.) cần cả thông tin CAD và GIS: phần mềm CAD được 
ưng dụng cho ky thuạt va xay dựng trong khi dữ liệu GIS là thiêt yếu đối với quy hoạch 
và quản lý.

GIS đong thợi ỉa hệ quan tri cơ sờ dữ liệu, hệ thông lập bản đô tự động và hệ thống phân 
tích khong gian. Vì lẽ đó, GIS đã được ứng dụng rộng rãi trong quy hoạch và quản lý đô 
thị ơ nhieu nước tren the giợi. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc sử dụng GIS trong quy hoạch 
và quản lý độ thị van còn rât hạn chê. Đê nâng cao hiệu quả quy hoạch và quản lý đô thị 
vì sự phát triên bên vững ờ Việt Nam, cân đây mạnh ứng dụng GIS trong xây dựng, bào 
trì, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính một cách hiệu quả. Điều 
đó đòi hỏì sự quan tâm đặc biệt từ các nhà khoa học và quản lý.

2.2 Quy hoạch và quản lý đô thị

Theo Luật Quy hoạch đô thị được Quốc hội Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua 
ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực từ 1.1.2010, Đô thị là khu vực tập trung dân cư 
sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là 
trung tâm chính trị, hành chính, kinh tê, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội cùa quốc gia hoặc một vùng lành thổ, một địa phương, bao 
gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.

Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công 
trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tâng xã hội và nhà ở đê tạo lập môi trường sông thích 
hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị. 
Quy hoạch đô thị gồm các loại a) Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc 
trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã , thị trân và đô thị mới; b) Quy hoạch phân khu 
được lập cho các khu vực trong thành phô, thị xã và đô thị mới; c) Quy hoạch chi tiêt 
được lạp cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị hoặc nhu cầu đầu tư xây 
dựng. Quy hoạch chung là việc tổ chức không gian, hệ thông các công trình hạ tâng kỹ 
thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triên kinh tê
- xã hội cua đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bên vững. Quy hoạch phân 
khu là việc phân chia và xác định chức năng, chì tiêu sử dụng đât quy hoạch đô thị cùa 
các khu đất mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tâng xã hội trong một 
khu vực đô thị nhàm cụ the hoá nội dunẹ quy hoạch chung. Quy hoạch chi tiết là việc 
phân chia và xác định chi tiêu sử dụng đat quy hoạch đo thị, yeu cau quan ly kien true, 
cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội 
nhằm cụ thể hoá nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung.

Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung cùa quy hoạch đô thị, bao gôm các 
ban vẽ mô hmh, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị. Bàn vẽ của đô
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án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được thể hiện theo tỳ lê 1/25.000 
hoặc 1/50.000,. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành pho thuộc tinh, thị xã được the 
hiện theo tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. Đồ án quỵ hoạch phai the hiện rõ khu vực nọi thị 
vacac u vực ự kien phát triên. Bàn vẽ của đô án quy hoạch chung thị trấn được thể 
hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Bàn vẽ của đồ án quy hoạch chung đô thị mới
l ược ? !  í1!?11 í 60 y  }; " 10 00° hoặc 1/25.000. Bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu 
được the hiẹn theo ty lẹ 1/5.000 hoặc 1/2.000. Bản vẽ của đồ án quy hoach chi tiết đươc 
thể hiện theo tỷ lệ 1/500.

Tô chức thực hiện quy hoạch đô thị bao gồm công bố công khai quy hoạch đô thị, cung 
câp thông tin vê quy hoạch đô thị, câp chứng chỉ quy hoạch, cấm mốc giới theo quy 
hoạch đô thị. Quản lý phát triên đô thị theo quy hoạch bao gồm quản lý không gian, kiến 
trúc, cảnh quan đô thị, quản lý và sử dụng đất đô thị theo quy hoạch, quản lý xây dựng hệ 
thông các công trình hạ tâng và không gian ngầm đô thị theo quy hoạch.

3. Chuyển đổi dữ liệu CAD phục vụ quy hoạch và quản lý đô thị ở Việt Nam

3.1 Nhu cầu chuyển đổi dữ liệu CAD sang GĨS ở Việt Nam

Kẻ từ 1986 đến nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế xã 
hội, công nghiệp hóa và đô thị hóa. Đô thị Việt Nam đã phát triển theo cả chiều rộng, 
chiều cao và chiều sâu. Tuy nhiên, các đô thị ở Việt Nam vẫn còn nhỏ bé và có nhiều 
vấn đề bức xúc cần giải quyết như thiếu quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch 
chi tiết, dịch vụ đô thị, nghèo đói và ô nhiễm môi trường. Để phát triển bền vững, công 
tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị ở Việt Nam trong những năm tới cần phải được 
cải thiện với sự hỗ trợ của các công nghệ CAD và GIS, của các nhà khoa học, các cơ 
quan ban ngành ở trung ương, tinh, huyện, của khu vực tư nhân và của cà cộng đông.

Thực tế cho thấy nhu cầu quy hoạch, rà soát, điều chình quy hoạch, quy hoạch lại và 
quản lý xây dựng đô thị theo quỵ hoạch ở Việt Nam là rât lớn do tôc độ đô thị hóa và 
công nghiệp hóa nhanh. Ví dụ, đoi với thị xã Phủ Lý, các điêu chinh quy hoạch đã được 
tiến hành vào năm 1997 và 2003. Quy hoạch chung Phù Lý đên năm 2020 đã được phê 
duyệt (Viện Quy Hoạch Đô Thị Nông Thôn, 2003). Một số phường ờ Phủ Lý đă có quy 
hoạch chi tiết. Năm 2008, thị xã Phủ Lý được nâng cấp lên đô thị loại III -  ranh gịới đô 
thị va quy hoạch sẽ được tiếp tục điều chinh. Riêng thủ đô Hà Nội đã trải qua nhiều lần 
quy hoạch. Đặc biệt, từ 1/8/2008 Hà Nội đã được mở rộng về địa giới trở thành một trong 
nhưng thu đô có diện tích lớn nhất thế giới. Quy hoạch chung Hà Nội mở rộng đang được 
trien khai đòi hỏi phải rà soát, điều chỉnh một loạt đồ án quy hoạch trước đây sao cho phù 
hợp với tình hinh mới.

Khó khăn lớn trong quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị ờ Việt Nam là thiêu kinh phí 
đe lập quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiêt, đặc biệt ờ các thị trân. Các
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khó khăn khác liên quan đến thiếu nhân sự, năng lực thu thập, quản lý và phân tích dữ 
liệu, hô sơ quy hoạch băng máy tính nói chung và hệ thông tin địa lý (GIS) noi riêng.

Đô thị hoa lã quạ trinh cha ly đa va đang diên ra khăp các vùng miền của Việt Nam 
Không; gian đô thị Việt Nam ngày càng mờ rộng. Quy hoạch và quản lý đô thị trơ thanh 
một van đe nóng. Cong tac CỊuy hoạch và quản lý đô thị ở các nước đãng phát triển nói 
chung va ơ Viẹt Nam nói nêng còn có nhiêu bât cập do các nguyên nhân khách quan và 
chủ quan. Quản lý thong nhất xây dựng đô thị theo quy hoạch ĩà một thách thức lơn.

Trong quy hoạch đô thị, các chương trình CAD đã được sử dụng ở Việt Nam để tạo ra 
cac ban vẽ điẹn tư vê hiện trạng và quỵ hoạch. Vân đê đặt ra là các bàn vẽ đó cần được 
lưu trữ, cập nhật, phân tích và hiên thị tôt hơn dưới dạng các lớp dữ liệu GIS phục vụ quy 
hoạch và quản lý đô thị.

Kêt quả điêu tra thực trạng úng dụng công nghệ máy tính trong quy hoạch và quản lý đô 
thị ờ Việt Nam, cụ thê là ở các tỉnh mục tiêu đại diện cho các cảnh quan và quy mô dô thị 
như ở thủ đô, các tỉnh miền núi, đồng bàng và ven biển: Phú Thọ, Hà Nam và Nghệ An, 
cho thây rõ sự hiện diện của các bản vẽ CAD và nhu cầu khai thác, tạo giá trị gia tăng 
cho các bản vẽ đó phục vụ quy hoạch và quản lý đô thị ở cả trung ương và địa phương 
trên cơ sở chuyển đổi sang GIS thông qua đầu tư nghiên cứu và đào tạo, sử dụng hiệu quả 
nguồn nhân lực GIS.

CSDL là trung tâm của GIS. Việc xây dựng mới, bổ sung và cập nhật CSDL GIS sẵn có 
đòi hỏi sử dụng nhiều công nghệ thu nhập dữ liệu khác nhau. Chuyển đổi dữ liệu là một 
trong các công nghệ đó, cho phép tận dụng các nguồn dữ liệu số sẵn có như dừ liệu CAD. 
Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh của các đô thị, sự gia tăng các bản vẽ CAD, và nhu 
cầu ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị, việc chuyên đôi dữ liệu CAD sang 
GIS sao cho hiệu quả vẫn là một thách thức không nhỏ đôi với nhiêu tô chức quy hoạch 
và quản lý xây dựng đô thị trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đê giải quyêt vân đê này 
cần nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp thích hợp cho việc chuyển các bản vẽ CAD 
sang các lớp dữ liệu GIS dễ hỏi đáp, phân tích và hiển thị dựa vào sự phát triên của các 
bộ phần mềm GIS.

3.2 Khả năng chuyển đổi dữ liệu CAD của các phần mềm GIS sẵn có

Với sư phát triển mạnh của công nghệ GIS và quá trình họi nhạp quoc te cua Viẹt Nam, 
nhiều phần mềm raster và vector GIS đã được đưa vao Viẹt Nam như IDRISI, ILWIS, 
Maplnfo ArcView, and ArcGIS. Tuy nhiên, không phải phần mềm GIS nào cũng có khả 
(lăng đọc vả chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS. Do dừ liệu CAD la dư liẹu vector, đe 
chuyển'đổi dữ liệu CAD sang GIS, cần xem xét các phần mềm vector GIS.

Maplnfo là phần mềm vector GIS cùa hãng Maplnfo. Trong Maplnfo có trình phổ dịch 
(Universal Translator-UT) có thể dịch các file ở khuôn dạng Maplnfo sang nhiêu khuôn
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iạng dữ liệu không gian khác nhau và dịch các file từ nhiều khuôn dạng như Arclnfo 
Export (E00), ESRI Shapefile, AutoCAD .DWG/DXF, MicroStation .DNG sang các file 
Maplnfo .TAB và .MIFVMID. ƯT thường được chạỵ từ thực đơn công cụ của Maplnfo 
nhưng cung co th6 được chạy thu cong trong cửa sô MapBasic. Để sử dụng UT từ bên 
trong Maplnfo, trươc tien phải nạp nỏ vào trong trình quản lý công cụ (Tool Manager) 
rhong thương, ƯT được nạp vào khi cài đặt Maplnfo, nhưng có thể nạp nó thủ công từ 
thực đơn cong cụ. Do các file CAD có thê có tọa độ, tỷ lệ và phép quay tùy tiện cần phải 
chuẩn bị các file CAD trước khi sử dụng ƯT để chuyển đổi dữ liệu. UT sẽ khong chinh 
sửa file CAD không đúng về địa lý.

ArcView GIS là phân mêm GIS để bàn của ESRỊ. Phần mềm này bao gồm một tập hợp 
các công cụ đê thâu tóm, lưu trữ, phân tích và hiển thị dừ liệu không gian và thuộc tính. 
ArcView GIS được dùng rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam. Phần mềm này sẵn dùng 
cho tât cả các hệ điêu hành và các bộ xử lý, có ngôn ngừ lập trình hướng đối tượng, và 
các phân mở rộng của nó có thê được tải và dỡ bỏ dễ dàng. Các ứng dụng mở rộng cung 
cấp thêm các chức năng GIS chuyên biệt cho ArcView như hỗ trợ các dữ liệu dạng CAD 
(CAD Reader), hô trợ các thao tác với bàn số hóa (Digitizer), hỗ trợ hiển thị các tệp ảnh 
dạng JPEG (JPEG Image). ArcView GIS hỗ trợ các khuôn dạng dữ liệu vector và raster. 
Khuôn dạng dữ liệu chuẩn của ArcView là Shapeíìle (.shp). Trong ArcView GIS không 
thể tự động đọc được CAD flies. Để làm việc này, cần phải nạp phần mở rộng đọc CAD 
file (CAD Reader). Trong ArcView, có thể xem, xử lý và hỏi đáp một CAD file đúng như 
một chuyên đề khác. Tuy nhiên, không thể trực tiếp biên tập hay thay đổi các CAD file 
trong ArcView. Để làm việc này, cần phải chuyển đổi các file CAD sang các shapefile. 
Trong ArcView có thể xuất các điểm, đường và vùng chứa trong file CAD, song không 
thể xuất chú giải (văn bản) như một shapeíìle.

ArcGIS là thế hệ phần mềm GIS mới và hoàn chình cùa ESRI, bao gồm 3 ứng dụng là 
ArcMap ArcCatalog và ArcToolbox. Ưu điêm của ArcGIS là hô trợ tât cả các khuôn 
dạng dữ liệu của ESRI như shapeíìle, coverage, grid, và geodatabase. Thêm vào đó 
ArcGIS còn hỗ trợ cả ba khuôn dạng file CAD phổ biến nhất (DXF, DWG and DGN), 
cũng như đa dạng các khuôn dạng ảnh phổ biến. Các phiên bản file CAD có hỗ trợ bao 
gồm DWG/DXF: AutoCAD Release 12 đến AutoCAD 2007; DGN: MicroStation 5 . X  -  

MicroStation V8.

Trong ArcGIS dữ liệu CAD là dữ liệu đối tượng có thể hiển thị, hòi đáp, phân tích và 
chuyen dohArcGIS có công cụ chuyển đổi cho cả hai hướng như từ CAD sang GIS và 
tư GIS sang CAD. Khác với ArcView, ArcGIS cho phép nhập trực tiếp các file 
AutoCAD vao trong ArcGIS. Tài liệu CAD, theo mặc định, tổ hợp tất cả các ỈỚỊ5, chú 
giai, v.v... vào trong một lớp nhỏm trong ArcGIS. Có thể mở rộng lớp nhóm này đê hiên 
thị 5 lớp bên trong theo mặc định. ArcGIS cho phép tách các lớp AutoCAD và chuyên 
đoi moi lơp AutoCAD sang mọt shapefile. ArcGIS cung cấp nhiều cách đê chuyên đôi 
file CAD sang GIS như sư dụng công cụ xuất dữ liệu trong ArcMap hay ArcCatalog 
cũng như công cụ nhập từ CAD trong ArcTooIbox.
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4. Kết luận và kiến nghị

Việt Nam ngày nay đã trở thành quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh ở khu vực châu Á- 
Thai Binh Dương. Song, đe phat tnên đô thị bên vững trong bôi cảnh toàn cầu hóa và 
bien đoi khi hạu, Viẹt Nam, mọt trong những nước dê bị tôn thương nhất bởi biến động 
khi hạu, can đạt được sự hài hòa giữa phát triên và bảo vệ môi trường bằng lồng ghép các 
xem xét kinh tế, xã hội và môi trường vào trong quy hoạch và quản lý xay dựng đo thị. 
Điều này đòi hỏi ứng dụng hiệu quả các công nghệ máy tính như CAD và GIS.

ơ Việt Nam, dữ liệu CAD vê hiện trạng và quy hoạch đã và đang được tạo ra ở nhiều tổ 
chức quy hoạch và quản lý đô thị ở cả trung ương và địa phương trong quá trình đô thị 
hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đât nước. Đó là nguồn dữ liệu không gian chính xác 
cao cân được lưu trữ, khai thác, tạo giá trị gia tăng trên cơ sờ chuyển đổi sang GIS để 
quản lý, phân tích, mô hình hóa và hiển thị tốt hơn phục vụ quy hoạch và quản lý đô thị ở 
Việt Nam cho cả hiện tại và tương lai.

Với sự gia tăng nhanh chóng các khu công nghiệp và đô thị, nhu cầu tạo và chuyển đổi 
các bản vẽ CAD sang GIS phục vụ quy hoạch và quàn lý đô thị ở Việt Nam là rất lớn. 
Hiện tại, trong số các tiếp cận chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS, tiếp cận ArcGIS cho 
kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu để cải thiện quá trình chuyển đổi dữ 
liệu CAD sang GIS.

Việc sử dụng GIS trong các tổ chức quy hoạch và quản lý đô thị ở Việt Nam hiện còn rất 
hạn chế do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, việc đẩỵ mạnh đau tư để 
nâng cao nhận thức, đào tạo và ứng dụng hiệu quả công nghệ GIS nhăm cài thiện công 
tác quy hoạch và quàn lý đô thị ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước lả hêt sức cân thiêt.

Cảm tạ ,
Bài báo này được hoàn thành trong khuôn khổ Đê tài nghiên cứu QT-09-47 do Đại học 
Quốc gia Hà Nội tài trợ.
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GIS APPROACH TO CONVERT CAD DATA 
FOR URBAN PLANNING AND MANAGEMENT IN VIETNAM

Nguyen Dinh Mirth 
College o f  Science, VNU, Hanoi

Abstract: GIS stands for geographic information systems, while CAD means computer 
aided design or drafting. These two computer technologies have developed over time 
with different orientations. CAD is drawing oriented and GIS is database oriented with 
wide applications in planning and management. This paper deals with the GIS approach 
to data creation from CAD drawings for urban planning and management in Vietnam 
using popular GIS software packages. Based on field and desk studies, it was found that 
the need for CAD to GIS conversion in Vietnam is great and increasing. Currently, 
among several existing GIS software packages, ArcGIS proves to be the best approach to 
convert CAD data to GIS database. However, further studies are required to streamline 
this data conversion process.
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